TUẦN 19:
Thứ hai ngày 11 tháng 1 năm 2024
Giáo dục tập thể
CHÀO CỜ
________________________________

Toán

TIẾT 90: KI-LÔ-MÉT VUÔNG

I. Mục tiêu:

- Biết ki-lô-mét vuông là đơn vị đo diện tích.

- Đọc, viết đúng các số đo diện tích theo đơn vị ki-lô-mét vuông. 

Biết 1km2 = 1000 000m2. Bước đầu biết chuyển đổi từ km2 sang m2 và ngược lại. (Bài tập cần làm: Bài 1; 2; 4 b). Trình bày bài làm khoa học. Tự đánh giá mình, đánh giá bạn.
- Giáo dục học sinh có ý thức học toán; cẩn thận khi làm bài.

II. Các hoạt động dạy-học:

	Hoạt động của giáo viên:
1. Giới thiệu bài:
2. Nội dung:

Hoạt động 1: Giới thiệu đơn vị đo diện tích: Ki-lô-mét vuông:
- Kể tên các đơn vị đo diện tích đã học?

- Thế nào là mét vuông?

- Giới thiệu: Để đo diện tích lớn như một thành phố, một tỉnh, một khu rừng hay một vùng biển,... người ta thường dùng đơn vị ki-lô-mét vuông.

- Ki-lô- mét vuông là diện tích của một hình vuông có cạnh dài 1km.

- Thế nào là ki-lô-mét vuông?

- Giới thiệu: Ki-lô-mét vuông viết tắt là km2.

- Gọi HS đọc.

- Yêu cầu HS tính diện tích của hình vuông cạnh 1 km theo đơn vị m 2 ? Nêu cách làm?

- GV nhận xét, đánh giá.
- Vì diện tích  hình vuông có cạnh 1km là:

 1km  x 1km = 1000m x 1000m

                    = 1 000 000 m2 

nên ta có: 1km 2 = 1 000 000m2 .

- GV chốt:

+ Ki-lô-mét vuông là diện tích của một hình vuông có  cạnh dài 1km.
+ 1 kilômét vuông - viết tắt là 1km2.

+ 1 km 2 = 1 000 000 m2 
	Hoạt động của học sinh:
- Mét vuông, đề-xi-mét vuông, xăng-ti-mét vuông.

- Mét vuông là diện tích của một hình vuông có cạnh là 1m.

- HS theo dõi.

- Là diện tích của một hình vuông có cạnh là 1 km.

- HS nối tiếp đọc: ki-lô- mét vuông.

- HS thực hiện tính:

Đổi 1 km = 1000m

Diện tích là:
1000 x 1000 =1000000 (m2)

- HS đọc lại phần bài học trên bảng.


	Hoạt động 2: Luyện tập:
Bài 1: 
- GV gọi HS nêu yêu cầu bài.
* Khuyến khích HS nêu cách đọc, viết số đo diện tích có đơn vị là ki-lô-mét vuông.

- Yêu cầu HS làm bài.

- GV nhận xét, đánh giá.
- Chốt: Đọc, viết số đo diện tích có đơn vị là km2, đọc như đọc số tự nhiên, sau đó đọc, viết thêm đơn vị đo ki-lô-mét vuông vào đằng sau số đó.

Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.
- Gọi HS nêu yêu cầu của bài.

- 1km2  = ... m2?
- Hai đơn vị đo diện tích  liền nhau (Ví dụ: m2 và dm2) hơn, kém nhau bao nhiêu lần?

- Yêu cầu HS làm bài vào vở; 1 HS làm bảng lớp.
- GV nhận xét, đánh giá.
- Chốt: Cách đổi đơn vị đo diện tích từ lớn sang bé và ngược lại.

(Nếu còn thời gian cho HS làm thêm bài 3, bài 4).
	- 1 HS đọc yêu cầu của bài.

- Đọc, viết như số tự nhiên sau đó đọc, viết thêm đơn vị đo diện tích vào sau số tự nhiên.

- HS làm bài 
- 1 HS nêu yêu cầu của bài.
- 1km2  = 1 000 000 m2

- HS nêu : 100 lần.
- HS làm bài cá nhân vào vở.



3. Củng cố, dặn dò:

- Gọi HS  nhắc lại thế nào là km2; mối quan hệ giữa km2 và m2; giữa m2 và dm2.                                        
- Nhận xét tiết học.
________________________________

Tập đọc

BỐN ANH TÀI

I. Mục tiêu:    

- Biết đọc với giọng kể chuyện, bước đầu biết nhấn giọng những từ ngữ thể hiện tài năng, sức khoẻ của bốn cậu bé. Biết hợp tác với bạn để luyện đọc. Tự đánh giá nình, đánh giá bạn.
Giáo dục kĩ năng sống: Tự nhận thức, xác định giá trị cá nhân. Hợp tác; Đảm nhận trách nhiệm. 

- Hiểu nội dung: Ca ngợi sức khỏe, tài năng, lòng nhiệt thành làm việc nghĩa của 4 anh em Cẩu Khây. (Trả lời được các câu hỏi có trong bài).

- Giáo dục học sinh có ý thức học tập những tấm gương cao đẹp nghĩa hiệp như các nhân vật trong truyện.

II. Chuẩn bị: 

- GV: Tranh minh họa bài đọc trong SGK (Giới thiệu bài); Bảng phụ ghi sẵn các câu văn cần luyện đọc diễn cảm (Hoạt động 1, 2)
III. Các hoạt động dạy- học:

	Hoạt động của giáo viên:
A. Bài cũ: 

- Kiểm tra SGK Tiếng Việt học kì 2 của HS.

- Kiểm tra việc chuẩn bị bài ở  nhà của HS.
B. Bài mới :

1. Giới thiệu bài:      

- GV giới thiệu sách và giới thiệu các chủ điểm trong học kì II.

- GV treo tranh minh hoạ giới thiệu bài đọc.
2. Nội dung:

Hoạt động 1: Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài:
a) Luyện đọc :
- Gọi HS đọc toàn bài 

- Bài chia làm mấy đoạn?

- GV nhận xét, đánh giá.

- Yêu cầu HS đọc nối tiếp theo đoạn của bài.

- GV theo dõi, sửa phát âm cho HS đặc biệt là lỗi l/n; sửa cách ngắt nghỉ cho HS.

- Treo bảng phụ, hướng dẫn HS đọc câu dài: 

      Họ ngạc nhiên/ thấy một cậu bé đang lấy vành tai tát nước suối/ lên một thửa ruộng cao bằng mái nhà.

- Gọi HS đọc từ chú giải trong bài.
- Yêu cầu HS luyện đọc nối tiếp đoạn trong nhóm.

- GV nhận xét, đánh giá.
- GV đọc mẫu (lưu ý giọng đọc của từng nhân vật).

b) Tìm hiểu bài :
- Câu chuyện này có những nhân vật nào?

* Khuyến khích HS trả lời: Tên truyện Bốn anh tài gợi cho em suy nghĩ gì?

- Gọi HS đọc đoạn 1: 

- Những chi tiết nào nói lên sức khoẻ và tài năng của Cẩu Khây?

* Khuyến khích HS trả lời: Đoạn 1 nói lên điều gì?

- GV nhận xét, đánh giá.
- Chốt ý 1: Sức khoẻ và tài năng đặc biệt của Cẩu Khây.

- Gọi HS đọc đoạn 2  và trả lời câu hỏi:

- Chuyện gì đã xảy ra với quê hương của Cẩu Khây?

- Thương dân bản, Cẩu Khây đã làm gì?

* Khuyến khích HS trả lời: Đoạn 2 nói điều gì?

- GV nhận xét, đánh giá.
- Chốt ý 2: Ý chí diệt trừ yêu tinh của Cẩu Khây.

- Yêu cầu HS đọc thầm đoạn 3, 4, 5 và thảo luận theo các câu hỏi:

- Cẩu Khây đi diệt trừ yêu tinh cùng những ai?

- Mỗi người bạn của Cẩu Khây có tài năng gì?

- Em có nhận xét gì về tên của các nhân vật trong truyện?

* Khuyến khích HS nêu nội dung chính của 3 đoạn còn lại. 

- GV nhận xét, đánh giá.
- Chốt ý: Ca ngợi tài năng của Nắm Tay Đóng Cọc; Lấy Tai Tát Nước và Móng Tay Đục Máng.

- Gọi HS đọc toàn truyện.
- Truyện ca ngợi ai và ca ngợi điều gì?

- Chốt ý nghĩa: Ca ngợi sức khỏe, tài năng, lòng nhiệt thành làm việc nghĩa của 4 anh em Cẩu Khây. 
	Hoạt động của học sinh:
- HS theo dõi.

- 1 HS đọc.

- Bài chia làm 5 đoạn:

+ Đoạn 1: từ đầu ... tinh thông võ nghệ.

+ Đoạn 2 : tiếp ... diệt trừ yêu tinh

+ Đoạn 3 : tiếp ... diệt trừ yêu tinh

+ Đoạn 4 : tiếp ... lên đường.
+ Đoạn 5 : còn lại.
- HS đọc nối tiếp (2- 3 lượt).
- HS đọc cá nhân.

- 1HS đọc; lớp theo dõi.

- HS đọc trong nhóm.
- Lớp theo dõi.

- 1 HS đọc lại toàn bài.
- HS nêu: Cẩu Khây, Nắm Tay Đóng Cọc; Lấy Tai Tát Nước và Móng Tay Đục Máng.

- HS nêu theo ý hiểu.
- 1 HS đọc thành tiếng, lớp đọc thầm.
- Nhỏ người nhưng ăn một lúc hết 9 chõ xôi, 10 tuổi sức bằng trai 18; 15 tuổi tinh thông võ nghệ.

- HS nêu ý đoạn 1.
- 1 HS đọc, lớp theo dõi.

- Xuất hiện con yêu tinh, nó bắt người và súc vật làm cho bản làng tan hoang..

- Quyết chí lên đường diệt trừ yêu tinh.
- HS nêu ý 2.
- 1 HS nhắc lại.

- HS đọc thầm và thảo luận theo nhóm 4.
- Cùng Nắm Tay Đóng Cọc; Lấy Tai Tát Nước và Móng Tay Đục Máng.
- Nắm Tay Đóng Cọc dùng tay làm vồ đóng cọc, ...

- Tên của mỗi nhân vật chính là tài năng của mỗi người.

- HS nêu.
- 1 HS đọc thành tiếng.
- HS nêu nội dung.

- 2 - 3 HS nhắc lại.

	Hoạt động 2: Luyện đọc diễn cảm:
- Yêu cầu HS nêu giọng đọc của mỗi đoạn.
- GV tổ chức cho HS thi đọc diễn cảm đoạn 1, 2.
- GV treo bảng phụ chép đoạn văn cần luyện đọc.

- Gọi HS đọc mẫu.
- GV nhận xét, đánh giá.

- Cho HS luyện đọc theo cặp.
- Gọi một số học sinh thi đọc.
- Nhận xét phần đọc của từng cặp.
- Hướng dẫn học sinh đọc nhấn giọng, ngắt giọng đúng đoạn văn sau:

      Ngày xưa,/ ở bản kia/ có một chú bé tuy nhỏ người nhưng ăn một lúc hết chín chõ xôi.// Vì vậy,/ người ta đặt tên cho chú là Cẩu Khây.// Cẩu Khây lên mười tuổi,/ sức đã bằng trai mười tám,/ mười lăm tuổi đã tinh thông võ nghệ. // 

     Hồi ấy,/ trong vùng xuất hiện một con yêu tinh chuyên bắt người và súc vật để ăn thịt.// Chẳng mấy chốc,/ làng bản tan hoang,/ nhiều nơi không còn ai sống sót./ Thương dân bản./ Cẩu Khây quyết chí lên đường diệt trừ yêu tinh. 
	- Học sinh nêu cách đọc.
- HS thi đọc.

- HS theo dõi, phát hiện cách ngắt nghỉ, từ cần nhấn giọng.

- HS luyện đọc theo nhóm 2.
- Một số cặp thi đọc trước lớp.
- HS bình chọn đôi bạn đọc hay nhất.



3. Củng cố, dặn dò:

- GV treo tranh, gọi HS chỉ tranh minh hoạ và nói lại tài năng đặc biệt của từng nhân vật?

- Nhận xét tiết học.
________________________________
Địa lí

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
I. Mục tiêu:

- Nêu được một số đặc điểm chủ yếu của thành phố Hải Phòng:

+ Vị trí: ven biển bên bờ sông Cấm.

+ Thành phố cảng, trung tâm công nghiệp đóng tàu, trung tâm du lịch, …
+ Chỉ được Hải Phòng trên bản đồ.

- Rèn cho HS kĩ năng thảo luận nhóm, kĩ năng chỉ bản đồ.

- Giáo dục học sinh có ý thức ham học hỏi, yêu đất nước Việt Nam ta, có ý thức tìm  hiểu về các thành phố cảng.

II. Chuẩn bị: 

- Bản đồ hành chính Việt Nam. Phiếu học tập cho hoạt động 1.

- Sưu tầm một số tranh ảnh về thành phố Hải Phòng (Hoạt động 4).

III. Các hoạt động dạy- học:


Các loại hình giao thông: Đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường

	 hàng không.



	- Đại diện nhóm báo cáo. Nhóm khác theo dõi, nhận xét, bổ sung.

- Một số điều kiện: nằm bên bờ sông Cấm, cách biển 20km.

Nhiều cầu tàu lớn; nhiều bãi rộng và nhà kho; nhiều phương tiện.

- Thường xuyên có nhiều tàu lớn trong và ngoài nước cập bến; Tiếp nhận, vận chuyển một khối lượng lớn hàng hóa.

- Lớp theo dõi, nhận xét, bổ sung.

- 1 HS đọc. Lớp theo dõi.

- HS thảo luận nhóm 2, trả lời:

- Ngành công nghiệp đóng tàu chiếm vị trí quan trọng nhất.

- Bạch Đằng, cơ khí Hạ Long; cơ khí Hải Phòng.

- Đóng mới, sửa chữa các phương tiện đi biển.

- Sà lan, tàu du lịch, tàu chở khách trên sông, biển; tàu vận tải lớn.

- Đại diện một số cặp trả lời.

- HS thảo luận nhóm 4, trả lời:

- Hải Phòng có bãi biển Đồ Sơn, đảo Cát Bà; có các lễ hội: Chọi trâu, đua thuyền; ... Có nhiều di tích lich sử, thắng cảnh nổi tiếng; hệ thống khách sạn, nhà nghỉ tiện nghi.

- Đại diện một nhóm trả lời, nhóm khác theo dõi, nhận xét, bổ sung.

- Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán năm 938.
- Vườn quốc gia Cát Bà.

- HS sắp xếp tranh ảnh vào nhóm phù hợp, sau đó giới thiệu với các bạn về bức tranh của mình.

- Đại diện nhóm lên giới thiệu trước lớp.
	


3. Củng cố, dặn dò:

- Gọi HS đọc phần ghi nhớ trong SGK.

- Nhận xét tiết học.

- Nhắc HS sưu tầm một số tranh, ảnh về thiên nhiên đồng bằng Nam Bộ.
________________________________
CHIỀU:

Kĩ năng sống
Giáo viên bộ môn soạn, giảng.

________________________________

Thể dục
Giáo viên bộ môn soạn, giảng.

________________________________

Tiếng Việt (tăng)

LUYỆN: CÂU KỂ AI LÀM GÌ ? 

I. Mục tiêu : 

- Nắm vững cấu tạo của câu kể Ai làm gì?

- Nhận biết được câu kể Ai làm gì ? trong đoạn văn, xác định được chủ ngữ, vị ngữ trong mỗi câu. Điền được chủ ngữ hoặc vị ngữ cong thiếu trong câu. Viết được đoạn ngắn có sử dụng câu kể Ai làm gì?

- Giáo dục hs thích học môn  Tiếng Việt; bồi dưỡng khả năng viết văn cho hs; góp phần phát huy sáng tạo cho hs

II.Các hoạt động dạy học :

	1. Giới thiệu bài:

2. Nội dung:

Hoạt động 1: Ôn tập  kiến thức 

- Câu kể Ai làm gì? dùng để làm gì?

- Câu kể “Ai làm gì?” có mấy bộ phận chính là những bộ phận nào?

- Nêu cách nhận biết chủ ngữ, vị ngữ trong câu kể Ai làm gì? 

- GV nhận xét, chốt:

- Câu kể Ai làm gì? Thường gồm hai bộ phận:

+ Bộ phận thứ nhất là chủ ngữ, trả lời câu hỏi “Ai” 

( cái gì? Con gì?)

+ Bộ phận thứ 2 là vị ngữ trả lời câu hỏi “làm gì?”
- Vị ngữ trong câu kể “Ai làm gì?” nêu lên hoạt động của  người , con vật ( hoặc đồ vật , cây cối được nhân hoá ) 
	- HS lần lượt nêu

- Câu kể Ai làm gì? dùng để nói về hoạt động của người hoặc vật.

- Gồm 2 bộ phận chính là chủ ngữ và vị ngữ.

- Chủ ngữ là bộ phận TLCH Ai?

  Vị ngữ là bộ phận TLCH Làm gì?

- 1HS nhắc lại, lớp theo dõi.

	Hoạt động 2: Thực hành

Bài 1: Ghi lại các câu kể Ai làm gì? trong đoạn văn sau:
          Ngày nào cũng vậy, khi mặt trời lấp ló đằng đông, Gà lại cất tiếng gọi Vịt. Vịt chạy lạch bạch cùng Gà đi kiếm ăn bên kia bờ một con sông cạn. Năm nay, quãng sông này bỗng đầy ắp nước. Vịt bơi qua sông rất dễ dàng. Gà phải nằm co ở nhà. Vịt nghĩ ra một cách giúp bạn. Vịt cõng Gà trên lưng bơi sang bờ bên kia. Gà và Vịt lại cũng nhau đi kiếm mồi. Tình bạn giữa chúng ngày càng thắm thiết.

? Câu kể Ai làm gì? là câu dùng để làm gì?

- Y/C HS đọc lại từng câu trong đoạn văn, tìm xem đâu là câu kể Ai làm gì, rồi ghi vào vở.

Chốt: cách nhận biết câu kể trong đoạn văn đã cho: trong câu phải nói  đến hoạt động của người, vật.

Bài 2: Gạch 1 gạch dưới chủ ngữ , 2 gạch dưới vị ngữ của mỗi câu kể trong đoạn văn sau:

(1) Mùa xuân, gấu kéo nhau đi bẻ măng và uống mật ong. (2) Mùa thu , gấu đi nhặt hạt dẻ...(3) Mùa đông , cả nhà gấu tránh rét trong hốc cây. (4) Suốt mùa đông, gấu không đi kiếm ăn. (5) Gấu mút hai bàn chân mỡ cũng đủ no.

? Bộ phận chủ ngữ là bộ phận trả lời cho câu hỏi nào?

? Bộ phận vị ngữ là bộ phận trả lời cho câu hỏi nào?

- Y/C HS đặt câu hỏi, xác định bộ phận chủ ngữ, vị ngữ.

Chốt: Cách xác định chủ ngữ, vị ngữ trong câu kể Ai làm gì?

Bài 3: Điền chủ ngữ hoặc vị ngữ còn thiếu vào chỗ trống để hoàn chỉnh những câu kể “Ai làm gì?” dưới đây?

a) …. đang bơi tung tăng dưới nước

b) ….. đi lại tấp nập trên đường phố.

c) Buổi sáng, em …
d) Mẹ em   …..

? Bộ phận chủ ngữ là bộ phận trả lời cho câu hỏi nào?

? Bộ phận vị ngữ là bộ phận trả lời cho câu hỏi nào?

- Y/C HS đọc bộ phận đã cho để xác định bộ phận còn thiếu, điền vào chỗ chấm cho phù hợp.

Chốt: Hai bộ phận trong câu kể Ai làm gì? Bộ phận đứng trước là chủ ngữ; bộ phận đứng sau là vị ngữ.

* KKHS làm bài 4 : 
         Hãy viết một đoạn văn ngắn kể lại những việc em đã làm trong ngày chủ nhật. Gạch dưới câu kể Ai làm gì? trong đoạn văn.

Chốt: Cách viết đoạn văn  nói về hoạt động, xác định câu kể theo mẫu trong đoạn văn
	 Bài 1.

    Ngày nào cũng vậy, khi mặt trời lấp ló đằng đông, Gà lại cất tiếng gọi Vịt. Vịt chạy lạch bạch cùng Gà đi kiếm ăn bên kia bờ một con sông cạn.  Vịt bơi qua sông rất dễ dàng. Gà phải nằm co ở nhà. Vịt nghĩ ra một cách giúp bạn. Vịt cõng Gà trên lưng bơi sang bờ bên kia. Gà và Vịt lại cũng nhau đi kiếm mồi. 
- Dùng để nói về hoạt động của người, vật.

- HS đọc và ghi lại câu kể Ai làm gì?
- TLCH Ai (cái gì? con gì?)

- TLCH Làm gì?

- HS làm bài cá nhân vào vở 

- 1 HS làm bảng lớp

- TLCH; Ai? Cái gì? Con gì?

- TLCH Làm gì?

a, Đàn cá đang bơi tung tăng dưới nước.

b, Người và xe cộ đi lại tập nập trên đường phố.

c, Buổi sáng, em dậy sớm học bài.

d, Mẹ em đang nấu cơm.

- HS viết đoạn văn vào vở.


- Đọc cho HS nghe một số đoạn văn hay.

3. Củng cố, dặn dò:

- Câu kể Ai làm gì? gồm mấy bộ phận? Đó là những bộ phận nào?

- Nhận xét tiết học.
________________________________________________________________

Thứ ba ngày 12 tháng 1 năm 2021
Tập đọc

CHUYỆN CỔ TÍCH VỀ LOÀI NGƯỜI

I. Mục tiêu:

- Biết đọc với giọng kể chậm rãi, bước đầu đọc diễn cảm được một đoạn thơ.

- Hiểu ý nghĩa: Mọi vật trên trái đất được sinh ra vì con người, vì trẻ em, do vậy cần dành cho trẻ em những điều tốt đẹp nhất. (Trả lời được các câu hỏi có trong bài, thuộc ít nhất 3 khổ thơ.) Biết hợp tác với bạn trong nhóm để thực hiện các nhiệm vụ học tập.

- Giáo dục HS thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của mình.

II. Chuẩn bị:

- Tranh minh họa bài đọc trong SGK (Giới thiệu bài).

- Bảng phụ ghi câu thơ cần luyện đọc (Hoạt động 1).
III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên:

A. Bài cũ:
- Gọi HS lên bảng đọc bài và trả lời câu hỏi về nội dung  truyện Bốn anh tài.
- GV nhận xét, đánh giá.
B. Bài mới: 

1. Giới thiệu bài: 

- Cho HS quan sát tranh minh họa, giới thiệu vào bài.
2. Bài mới:

Hoạt động 1: Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài:

 a, Luyện đọc:
	Hoạt động của học sinh:

- 2 HS đọc.

- HS quan sát tranh minh họa, nêu nội dung tranh.

	- Gọi HS đọc toàn bài.

- Bài gồm mấy khổ thơ?

- Yêu cầu HS nối tiếp đọc theo từng khổ thơ.

- GV theo dõi, sửa cách phát âm, ngắt nghỉ cho HS.

- Treo bảng phụ, hướng dẫn HS cách ngắt nhịp, nhấn giọng  ở các câu sau:

            Nhưng còn cần cho trẻ

            Tình yêu và lời ru
             Cho nên mẹ sinh ra

             Để bế bồng chăm sóc

             Thầy viết chữ thật to
             "Chuyện loài người"/ trước nhất.

- Gọi HS đọc phần chú giải.

- Tổ chức cho HS luyện đọc nối tiếp theo nhóm.

- Tổ chức cho HS thi đọc giữa các nhóm.

- Nhận xét, tuyên dương.

- GV đọc diễn cảm toàn bài thơ. 

b, Tìm hiểu bài.

- Gọi HS đọc khổ thơ thứ nhất, trao đổi theo cặp, trả lời câu hỏi:
- Trong câu truyện cổ tích này ai là người được sinh ra đầu tiên?
- Qua khổ thơ đầu, em hình dung cuộc sống trên trái đất khi mới có loài người như thế nào?

* Khuyến khích HS nêu ý của khổ thơ 1.

- GV nhận xét, đánh giá.
- Chốt ý 1: Cuộc sống trên trái đất khi mới có loài người.
	- 1 HS đọc bài thơ.

- Bài gồm 7 khổ thơ.

- HS tiếp nối nhau đọc từng khổ thơ.

- HS luyện đọc ngắt nhịp, nhấn giọng.

- HS đọc chú giải.

- HS luyện đọc theo nhóm 4.

- 2 nhóm thi đọc.

- Lớp theo dõi, bình chọn nhóm đọc hay.

- HS theo dõi. 1 HS đọc lại.

- 1 HS đọc, lớp theo dõi.

- Trẻ em được sinh ra đầu tiên.

- Trái đất trụi trần, không dáng cây, ngọn cỏ.

- HS nêu: Cuộc sống trên trái đất khi mới có loài người.

	- Gọi HS đọc các khổ thơ còn lại.

- Sau khi trẻ sinh ra, vì sao cần có ngay mặt trời?

- Vì sao cần có ngay người mẹ khi trẻ sinh ra?

- Bố giúp trẻ những gì?

- Thầy giáo giúp trẻ em những gì?

- Bài học đầu tiên thầy dạy cho trẻ là gì?

* Khuyến khích HS trả lời: Qua các khổ thơ còn lại, em thấy cuộc sống trên trái đất từ khi có loài người thay đổi như thế nào?

- GV nhận xét, đánh giá.
- Chốt ý 2: Sự thay đổi về cuộc sống trên trái đất từ khi có loài người.
	- 1 HS đọc. Lớp theo dõi.

- Vì mắt trẻ con sáng nhưng chưa nhìn thấy gì nên cần có mặt trời để nhìn rõ mọi vật.

- Vì trẻ em cần lời ru của mẹ, cần được mẹ bế bồng, chăm sóc.

- Giúp trẻ hiểu biết, dạy trẻ ngoan, ...

- Thầy giáo dạy trẻ học hành.

- Bài học đầu tiên thầy dạy đó là chuyện về loài người.

- HS nêu theo ý hiểu.

	- Sự thay đổi trên trái đất là vì ai?
	- Thay đổi là vì trẻ em.

	- Lòng yêu trẻ của tác giả được thể hiện trong bài thơ như thế nào?
	- Trẻ em cần được yêu thương, chăm sóc. Mọi vật, mọi người sinh ra đều vì trẻ em,...

	* Khuyến khích HS nêu ý nghĩa của bài thơ.

- GV nhận xét, đánh giá.
	- Mọi vật được sinh ra trên trái đất này là vì con người, vì trẻ em. Hãy dành cho trẻ em mọi điều tốt đẹp nhất

	- Chốt: Bài thơ tràn đầy tình yêu mến với con người, với trẻ em. Tác giả bài thơ cho rằng: mọi thứ ttên đời này có là vì trẻ em. Trẻ em phải được thương yêu, chăm sóc dạy dỗ. Tất cả những tốt đẹp nhất đều được dành cho trẻ em.
	- HS nhắc lại.

	Hoạt động 3: Đọc diễn cảm, học thuộc lòng bài thơ.

- Gọi HS nêu giọng đọc bài thơ.
- GV hướng dẫn HS đọc diễn cảm bài thơ.

- Tổ chức cho HS thi đọc diễn cảm trước lớp.

- Cho HS đọc thuộc các khổ thơ mà mình thích.

- GV nhận xét, đánh giá.
	- HS nêu giọng đọc.

- HS luyện đọc theo cặp.

- 2 - 3 HS thi đọc. Lớp theo dõi, bình chọn bạn đọc hay.

- Một số HS đọc trước lớp.




3. Củng cố - dặn dò:

- Gọi HS nhắc lại ý nghĩa của bài thơ.

- Nhận xét chung tiết học.
________________________________
Toán

TIẾT 91: LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu:

- Củng cố cho HS về cách chuyển đổi các đơn vị đo diện tích. Đọc được các thông tin trên biểu đồ cột. 

- Rèn kĩ năng chuyển đổi đơn vị đo diện tích, xem biểu đồ. (Bài tập cần làm: bài 1, 3 b, 5). Biết trao đổi với bạn để so sánh mật độ dân số giữa 2 thành phố lớn. Tự đánh giá mình, đánh giá bạn.

- Có ý thức tích cực tự học môn Toán; phát huy khả năng sáng tạo của học sinh.

II. Chuẩn bị: 

- Điều chỉnh nội dung bài tập 3 b cho phù hợp với thực tế.

III. Các hoạt động dạy- học:

	Hoạt động của giáo viên:

A. Bài cũ:
- Gọi HS nêu: 1 km2 bằng bao nhiêu m2?

- Yêu cầu HS điền số thích hợp vào chỗ chấm:

5 km2 = .............. m2                                        

9 000 000 m2 = ...................... km2
7 0000 dm2 = ...........m 2                                  

- Gọi HS nhận xét, chữa bài

- GV nhận xét, đánh giá.
B. Bài mới: 

1. Giới thiệu bài:
2. Luyện tập:
Bài 1: 

- GV gọi HS đọc yêu cầu của bài.

- Gọi HS nêu mối quan hệ giữa hai đơn vị đo diện tích liền kề.
-  Yêu cầu HS dựa vào mối quan hệ giữa các đơn vị đo, tự làm bài.

- Yêu cầu HS chữa bài trên bảng.

- GV nhận xét, tuyên dương.

- Chốt: Cách đổi số đo diện tích từ đơn vị lớn sang đơn vị bé hơn và ngược lại.
Bài 3b: Nội dung điều chỉnh: Hiện nay, diện tích thủ đô Hà Nội khoảng 3 329km2.
- Gọi HS nêu yêu cầu của bài.

- Gọi HS đọc lại số đo diện tích của các thành phố.

- Muốn biết thành phố nào có diện tích lớn nhất ta phải làm gì?

- Yêu cầu HS nêu cách so sánh.

- Yêu cầu HS so sánh, làm bài vào vở.

- GV nhận xét, đánh giá.
- Chốt: So sánh các số đo diện tích với đơn vị là km2 ta so sánh như so sánh số tự nhiên.
Bài 5. 

- Gọi HS đọc yêu cầu.

- Yêu cầu lớp thảo luận theo nhóm 2, làm bài.

- Gọi một số HS đại diện nhóm báo cáo kết quả.

- GV kết luận đáp án đúng

a) Hà Nội là thành phố có mật độ dân số lớn nhất.
b) Mật độ dân số ở thành phố Hồ Chí Minh gấp khoảng 2 lần mật độ dân số Hải Phòng.

- GV nhận xét, đánh giá.
- Chốt đọc biểu đồ hình cột: Dóng từ đỉnh cột sang trái, đọc số tương ứng.

(Nếu còn thời gian cho HS làm thêm bài 2, bài 4).
	Hoạt động của học sinh:

- 1 km2  = 1 000 000m2

- Lớp làm nháp; 1 HS làm bảng lớp.

- 1- 2 HS đọc đề bài.

- Hai đơn vị đo diện tích liền kề hơn, kém nhau 100 lần.

- 2 HS làm bài trên bảng, cả lớp làm vào vở. 

530dm2  = 53000cm2
13dm229cm2 = 1329cm2
84 600cm2  = 846dm2
300dm2 = 3m2

10km2 = 10 000 000m2
9 000 000m2 = 9km2

- HS nhận xét bài trên bảng, sau đó đổi chéo vở kiểm tra bài cho nhau

- 1 HS nêu yêu cầu.
- 1 HS đọc lại.

- So sánh số đo diện tích của các thành phố.

- Các số đo có cùng đơn vị đo nên ta so sánh như so sánh số tự nhiên.

- HS tự làm bài vào vở.

Thành phố Hà Nội có diện tích lớn nhất. Thành phố Đà Nẵng có diện tích bé nhất.

- HS đọc yêu cầu.

- HS thảo luận nhóm 2, đọc mật độ dân số của các thành phố trên biểu đồ rồi so sánh.

- Một số HS trả lời trước lớp. Lớp theo dõi, nhận xét.




3. Củng cố,  dặn dò:

- Nêu cách đổi đơn vị đo diện tích: 1km2 = ... m2; 1m 2 = ... dm2; 1dm2 = ... cm2
- Nhận xét tiết học                                                           

________________________________

Luyện từ và câu

CHỦ NGỮ TRONG CÂU KỂ AI LÀM GÌ ?

I. Mục tiêu:

- Hiểu được cấu tạo và ý nghĩa của bộ phận chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì?
- Nhận biết được câu kể Ai làm gì? Xác định được bộ phận chủ ngữ trong câu (Bài tập 1). Biết đặt câu với bộ phận chủ ngữ cho sẵn hoặc gợi ý bằng tranh vẽ (Bài tập 2, 3).
- Có ý thức nói và viết câu đúng ngữ pháp; sử dụng vào việc viết tập làm văn. 

II. Các hoạt động dạy- học :

	Hoạt động của giáo viên:

A. Bài cũ:
- Nêu cấu tạo của câu kể Ai làm gì?

- Nêu ý nghĩa của vị ngữ trong câu kể Ai làm gì?

- GV nhận xét, đánh giá.
B. Bài mới: 

1. Giới thiệu bài:

2. Nội dung.

Hoạt động 1. Phần nhận xét.

- Gọi HS đoạn đoạn văn trong SGK Tiếng Việt 4,  tập 2, trang 6.

- Yêu cầu HS thảo luận nhóm 2, tìm câu kể Ai làm gì? Trong đoạn văn đó.

- Gọi một số HS báo cáo trước lớp.

- GV nhận xét, tuyên dương, chốt đáp án đúng: Các câu kể theo mẫu Ai làm gì? là câu 1; 2; 3; 5; 6.
- Yêu cầu HS dùng bút chì gạch dưới bộ phận chủ ngữ trong các câu vừa tìm được.

- Chữa bài, nhận xét, đánh giá.
- Chốt: Bộ phận chủ ngữ trong các câu đó là: Một đàn ngỗng; Hùng; Thắng; Em; Đàn ngỗng.

- Gọi HS nêu ý nghĩa của chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì?

- Chủ ngữ trong các câu trên do từ loại nào tạo thành?

- GV nhận xét, tuyên dương.

- Chốt: Chủ ngữ do các danh từ hoặc cụm danh từ tạo thành.

Hoạt động 2: Phần ghi nhớ:

- Gọi HS đọc phần ghi nhớ.

- Yêu cầu HS đặt một câu kể Ai làm gì? rồi xác định chủ ngữ trong câu đó.

- Nhận xét, tuyên dương.
	Hoạt động của học sinh:

- Câu kể Ai làm gì? gồm hai bộ phận: Chủ ngữ và vị ngữ.

- Nêu lên hoạt động của người, vật.

- 2 HS đọc, lớp theo dõi.

- HS thảo luận nhóm 2, tìm.

- Một số HS báo cáo. Lớp theo dõi, nhận xét.

- HS làm bài cá nhân vào VBT. 1 HS làm bài trên bảng.
- HS tự đối chiếu kết quả bài làm của mình.

- HS thảo luận với bạn, trả lời: Chủ ngữ trong các câu kể Ai làm gì? chỉ người, con vật có hoạt động được nói đến ở vị ngữ.

- HS đọc các đáp án và chọn ý đúng: Do danh từ và cụm danh từ tạo thành.

- 2 - 3 HS đọc ghi nhớ.

- HS đặt câu và thực hiện theo yêu cầu.




	Hoạt động 3: Luyện tập:

Bài 1: 

- Gọi HS đọc yêu cầu của bài trong SGK trang 7.

- Gọi 1 HS đọc lại đoạn văn.

- Yêu cầu HS tự làm bài.

- Gọi 1 HS lên bảng chữa bài.

- GV nhận xét, tuyên dương, kết luận lời giải đúng:

a. Các câu kể Ai  làm gì? Là câu 3, 4, 5, 6, 7.

b. Bộ phận chủ ngữ: chim chóc; thanh niên; phụ nữ; em nhỏ; các cụ già.
- GV nhận xét, đánh giá.
- Chốt: Bộ phận làm chủ ngữ trong câu là danh từ hoặc cụm danh từ.

Bài 2: 

- Gọi 1 HS đọc yêu cầu bài tập.

* Khuyến khích HS đặt câu mẫu trước lớp.

- Yêu cầu HS tự làm bài.

- Đánh giá, chữa bài cho HS.

- Gọi HS nối tiếp nhau đọc câu của mình, GV chú ý sửa lỗi cho học sinh.

- Nhận xét, tuyên dương học sinh đặt câu hay.

- Chốt: Cách đặt câu có chủ ngữ cho trước: Thêm vị ngữ phù hợp với chủ ngữ.

 Bài 3:

- Gọi HS đọc yêu cầu.
- Cho HS quan sát tranh và nêu hoạt động của mỗi người, mỗi vật trong tranh.

* Khuyến khích HS nói câu mẫu.

- Yêu cầu HS  tự làm bài vào VBT.

- Gọi HS đọc bài của mình, GV nhận xét, sửa cho HS lỗi dùng từ, lỗi về câu.

- Tuyên dương học sinh viết bài tốt.

- GV nhận xét, đánh giá.
- Chốt: Cách đặt câu  dựa vào hoạt động trong tranh.
	- 1 HS đọc yêu cầu.

- 1 HS đọc. Lớp theo dõi.

- HS thảo luận nhóm 2, làm bài.

-  HS theo dõi, nhận xét, bổ sung.

-  1 HS đọc yêu cầu.

- Ví dụ: Các chú công nhân đang sửa đường.

Mẹ em đang nấu cơm.

Chim sơn ca đang hót líu lo.

- HS làm việc cá nhân vào VBT.

- HS nối tiếp nhau đọc câu của mình.

- HS nêu yêu cầu.

- HS quan sát tranh và nêu hoạt động có trong tranh.
- Nói câu mẫu trước lớp: 

Ví dụ: Các bạn đang cắp sách đến trường.

- HS làm bài cá nhân vào VBT.




3. Củng cố, dặn dò: 

- Gọi HS nêu lại ghi nhớ trong SGK.

- Nhận xét tiết học.

________________________________
Lịch sử
N​ƯỚC TA CUỐI  THỜI  TRẦN

I. Mục tiêu:

- Nắm được một số sự kiện về sự suy yếu của nhà Trần: Vua quan ăn chơi sa đoạ; trong triều một số quan bất bình, Chu Văn An dâng sớ xin chém 7 tên quan coi thường phép nước. Nông dân và nô tì nổi dậy đấu tranh.
Hoàn cảnh Hồ Quý Ly truất ngôi vua Trần, lập nên nhà Hồ: trước sự suy yếu của nhà Trần, Hồ Quý Ly- một đại thần của nhà Trần đã truất ngôi nhà Trần, lập nên nhà Hồ và đổi tên nước là Đại Ngu.

Biết lí do chính dẫn tới cuộc kháng chiến chống quân Minh của Hồ Quý Ly thất bại: không đoàn kết được toàn dân để tiến hành kháng chiến mà chỉ dựa vào lực lượng quân đội.

- Rèn cho HS kĩ năng thảo luận nhóm, trình bày, xâu chuỗi kiến thức lịch sử.

Biết thảo luận nhóm để nêu được những biểu hiện suy tàn của nhà Trần.

- Giáo dục HS tự hào về lịch sử hào hùng của dân tộc, kính trọng và biết ơn người có công với quê hương, đất nước.

II. Chuẩn bị: 

- Phiếu học tập cho HS.

III. Các hoạt động dạy - học:

	Hoạt động của giáo viên:

1. Giới thiệu bài :
2. Nội dung

Hoạt động 1: Những biểu hiện suy tàn của nhà Trần:

- GV cho HS đọc thầm phần đầu của bài và thảo luận nhóm 4 để trả lời các câu hỏi trong phiếu học tập:

- Vua quan nhà Trần sống như thế nào?

- Những kẻ có quyền thế đối xử với dân ra sao?

- Cuộc sống của nhân dân như​ thế nào?

- Thái độ phản ứng của nhân dân với triều đình ra sao?

- Nguy cơ ngoại xâm như​ thế nào? 

- Gọi đại diện một số nhóm trả lời trước lớp.

- GV nhận xét, tuyên dương.

- Chốt: Vua quan ăn chơi sa đoạ; trong triều một số quan bất bình, Chu Văn An dâng sớ xin chém 7 tên quan coi thường phép nước.

Nông dân và nô tì nổi dậy đấu tranh.

Hoạt động 2: Nhà Hồ thay thế nhà Trần.

- GV cho HS đọc tiếp phần 2 SGK . 

- GV đ​ưa ra các câu hỏi.
- Hồ Quý Ly là ngư​ời như​ thế nào? 

- Ông đã làm gì ?

- Hành động truất quyền vua Trần của Hồ Quý Ly có hợp với lòng dân không? Vì sao?

- Sau khi nhà Hồ lên thay nhà Trần, nhà Hồ đã có những cải cách gì đối với triều đình?

* Khuyến khích HS trả lời: Vì sao cuộc kháng chiến chống quân Minh của Hồ Quý Ly thất bại? 

- GV nhận xét, đánh giá.
- Chốt : Năm 1400, Hồ Quý Ly truất ngôi vua Trần, lập nên nhà Hồ. Nhà Hồ đã tiến hành nhiều cải cách tiến bộ đưa đất nước thoát khỏi tình trạng khó khăn. Tuy nhiên, nhà Hồ không đoàn kết nhân dân trong cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược. Nhà Hồ sụp đổ, nước ta rơi vào ách đô hộ của nhà Minh.

- Gọi HS đọc phần ghi nhớ.
	Hoạt động của học sinh:

- HS đọc SGK, thảo luận nhóm, hoàn thành phiếu học tập:

- Vua quan ăn chơi sa đọa.

- Những kẻ có quyền ngang nhiên vơ vét của cải của dân để làm giàu.

- Cuộc sống của nhân dân ngày càng cơ cực.

- Nhân dân bất bình, phẫn nộ trước thói xa hoa, bóc lột của vua quan nên đã nổi dậy đấu tranh.

- Phía nam, quân Chăm pa quấy nhiễu; phía bắc nhà Minh hạch sách đủ điều.

- Đại diện nhóm trình bày ý kiến thảo luận. Các nhóm khác nghe và nhận xét, bổ sung.

- Từ giữa thế kỉ XIV, nhà Trần bước vào thời kì suy yếu. Vua quan không quan tâm tới dân. Dân oán hận, nổi dậy khởi nghĩa. 

- 1 HS đọc. Lớp đọc thầm.

- HS suy nghĩ để trả lời câu hỏi.

- Là quan đại thần có tài của nhà Trần. 

- Truất ngôi vua Trần.

- Hành động truất quyền vua là hợp với lòng dân vì các vua cuối thời Trần chỉ lo ăn chơi sa đoạ, làm cho tình hình đất nước ngày càng xấu đi và Hồ Quý Ly đã có nhiều cải cách tiến bộ. 

- HS nêu: Thay thế quan cao cấp của nhà Trần bằng những người thực sự có tài, đặt lệ các quan phải thường xuyên xuống thăm dân; quy định lại số ruộng cho quan lại, quý tộc; quy định lại số nô tì phục vụ trong gia đình quý tộc…
- Không đoàn kết được toàn dân để tiến hành kháng chiến mà chỉ dựa vào lực lượng quân đội.

- 2- 3 HS đọc.


3. Củng cố, dặn dò :

- Theo em, nguyên nhân nào dẫn đến sự sụp đổ của một triều đại phong kiến?

- Nhận xét tiết học.

___________________________________________

CHIỀU:

Đạo đức

KÍNH TRỌNG VÀ BIẾT ƠN NGƯỜI LAO ĐỘNG (TIẾT 1)
I. Mục tiêu:

- Biết vì sao cần phải biết kính trọng và biết ơn người lao động.

- Bước đầu biết cư xử lễ phép với những người lao động và biết trân trọng, giữ gìn thành quả lao động của họ.

Kĩ năng sống: Kĩ năng tôn trọng giá trị sức lao động; kĩ năng thể hiện sự tôn trọng, lễ phép với người lao động.

- Giáo dục học sinh có những hành vi văn hoá, đúng đắn với người lao động.

Biết trao đổi với bạn

II. Chuẩn bị: 

- HS: Đọc trước câu chuyện: Buổi học đầu tiên.

III. Các hoạt động dạy- học:

	Hoạt động của giáo viên:

1. Giới thiệu bài.

2. Nội dung:

Hoạt động 1: Thảo luận lớp (truyện Buổi học đầu tiên- SGK)

- GV đọc truyện.

-  Gọi 1 học sinh đọc lại.

- Yêu cầu HS thảo luận, trả lời câu hỏi:

- Vì sao một số bạn trong lớp lại cười khi nghe bạn Hà giới thiệu về nghề nghiệp bố mẹ mình?

- Nếu em là bạn cùng lớp với Hà, em sẽ làm gì trong tình huống đó? Vì sao?

- Nhận xét, tuyên dương.
- Kết luận: Cần phải kính trọng mọi người lao động, dù là những người lao động bình thường nhất.
	Hoạt động của học sinh:

- HS theo dõi.

- 1 HS đọc truyện. Lớp theo dõi.

- HS thảo luận, trả lời.

- Vì các bạn đó nghĩ rằng: bố mẹ bạn Hà làm nghề quét rác, không đáng được kính trọng như những nghề mà bố mẹ các bạn ấy làm.

- HS bày tỏ ý kiến của mình.

	Hoạt động 2: Thảo luận theo nhóm 2 (Bài tập 1, SGK)

- GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập.

- Yêu cầu các nhóm thảo luận, khoanh vào chữ cái đặt trước những người lạo động.

- Gọi đại diện từng nhóm trình bày kết quả.

- GV nhận xét, tuyên dương.

- Kết luận: Nông dân, bác sĩ, người giúp việc, lái xe ôm, giám đốc công ti, nhà khoa học, người đạp xích lô, giáo viên, kĩ sư, nhà văn, nhà thơ đều là những người lao động.

- Người ăn xin, kẻ buôn ma tuý, buôn bán phụ nữ, trẻ em không phải là người lao động vì không có ích cho xã hội
	- 1 HS nêu yêu cầu.

- HS thảo luận theo nhóm 2, làm bài vào SGK.

- Đại diện từng nhóm trình bày. Lớp theo dõi, nhận xét, bổ sung.

	Hoạt động 3: Thảo luận nhóm (Bài tập 2, SGK)

- Chia nhóm, yêu cầu các nhóm quan sát tranh, thảo luận trả lời câu hỏi:

- Người lao động trong tranh làm nghề gì?

- Công việc đó có ích cho xã hội như thế nào?

- Gọi đại diện từng nhóm trình bày, GV ghi bảng theo ba cột.

STT

Nghề nghiệp

Ích lợi mang lại cho xã hội

1

2

3

4

5

6

Bác sĩ

Thợ xây

Thợ điện

Ngư dân

Kiến trúc sư

Nông dân

Chữa bệnh cho mọi người

Xây nhà, nhà máy, xí nghiệp để sản xuất, công viên để vui chơi,...

Mang lại nguồn điện để thắp sáng, để sản xuất,...

Nhờ có bác ngư dân mà chúng ta mới có thức ăn như cá, tôm,...

Thiết kế những ngôi nhà, các công trình phục vụ cho xã hội.

Sản xuất ra lúa gạo để mọi người có cơm ăn hàng ngày.

- GV nhận xét, đánh giá.
- GV kết luận: Mọi người lao động đều mang lại lợi ích cho bản thân, gia đình và xã hội.

- Giáo dục kĩ năng sống: Kĩ năng tôn trọng giá trị sức lao động.
	- HS quan sát tranh trong SGK, thảo luận theo nhóm 4, trả lời câu hỏi.

- Đại diện từng nhóm trình bày. Lớp theo dõi, nhận xét.

- HS nhắc lại

	Hoạt động 4: Làm việc cá nhân (Bài tập 3, SGK)

- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập.

- GV đọc từng hành động, yêu cầu HS bày tỏ ý kiến tán thành hay không tán thành bằng cách giơ tay.

* Khuyến khích HS giải thích lí do vì sao tán thành hay không tán thành.

- Nhận xét, tuyên dương.

-  Chốt: + Các việc làm: a, c, d, đ, e, g là thể hiện sự kính trọng biết ơn người lao động.

+ Các việc b, h là thiếu kính trọng người lao động

- Gọi HS đọc ghi nhớ trong SGK

- Giáo dục kĩ năng sống: Kĩ năng thể hiện sự tôn trọng, lễ phép với người lao động.
	- 1 HS nêu yêu cầu.

- HS tán thành thì giơ tay, không tán thành thì không giơ tay.

- 3 - 4 HS đọc ghi nhớ.


3. Củng cố, dặn dò:

- Vì sao cần phải kính trọng và biết ơn người lao động?

- Nhận xét tiết học

________________________________

Toán( tăng) 

LUYỆN: DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2, 5, 3, 9

I. Mục tiêu:

- Giúp HS nắm chắc kiến thức về các dấu hiệu chia hết đã học (chia hết cho 2, cho 3, cho 5, cho 9).

- Rèn kỹ năng nhận biết số chia hết cho 2; 3; 5; 9.

- Giáo dục HS tính chính xác, cẩn thận; góp phần phát huy khả năng sáng tạo của học sinh

II. Các hoạt động dạy- học:

	Hoạt động của giáo viên

1. Giới thiệu bài:

2. Nội dung:

Hoạt động 1: Ôn lại kiến thức

- Tổ chức cho HS tự ôn lại các dấu hiệu chia hết đã học bằng hình thức hỏi - đáp.

- Gọi một số cặp hỏi đáp trước lớp 

- Yêu cầu  HS lấy ví dụ về số chia hết cho 2; cho 3; cho 5; cho 9.

* KKHS trả lời: Số có đặc điểm gì thì chia hết chia cả 2; 3; 5 và 9? Nêu VD.

Chốt: Số có tận cùng là chữ số 0; 2; 4; 6; 8 thì chia hết cho 2. Số có tận cùng là chữ số 0; 5 thì chia hết cho 5. Số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3. Số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9.

Số có tận cùng là chữ số 0 và có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho cả 2; 3; 5 và 9.
	Hoạt động của học sinh

- HS thực hành theo nhóm 2

- 3 ->4 cặp thực hành trước lớp

- Lần lượt từng học sinh lấy ví dụ

- Số có tận cùng là chữ số 0 và có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho cả 2; 3; 5 và 9.

VD: 450; 630.

	Hoạt động 2: Thực hành

HS làm  các bài tập sau:

Bài 1: Trong các số sau: 315; 2004; 2005; 97920; 82908; 20301.

a. Số nào chia hết cho cả 2 và 5.

b.  Số nào chia hết cho cả 2 và 3.

c. Số nào chia hết cho cả 5 và 9

d.  Số nào chia hết cho cả 2; 3; 5 và 9.

? Số như thế nào thì chia hết cho cả 2 và 5?

? Số như thế nào thì chia hết cho cả 2 và 3?

? Số như thế nào thì chia hết cho cả 5 và 9?

? Số như thế nào thì chia hết cho cả 2; 3; 5 và 9?

- Y/C HS vận dụng các dấu hiện đó để làm bài.

Chốt: Dấu hiệu chia hết cho 2 và 5; cho 2 và 3; cho 5 và 9; cho 2; 3; 5 và 9.

Bài 2: Tìm chữ số thích hợp điền vào dấu * để:

a) *17 chia hết cho 3

b) 24* chia hết cho 5

c) 5*4 chia hết cho 9

d) *17* chia hết cho cả 2; 3; 5 và 9.

- Y/C HS dựa vào dấu hiệu chia hết, xác định số còn thiếu để diền vào dấu *.

Chốt: Vận dụng dấu hiệu chia hết tìm chữ số còn thiếu trong số.

Bài 3: Cho 4 chữ số 0; 2; 5; 8. Hãy lập hai số có đúng 4 chữ số đã cho thoả mãn một trong các điều kiện sau:

a. Hai số đều chia hết cho 2 và 5

b. Hai số đều chia hết cho 5 và 3

c. Hai số đều chia hết cho 2 và 3.

- Gọi HS nhắc lại các dấu hiệu chia hết: cho 2 và 5; cho 5 và 3; cho 2 và 3.

- Y/C HS vận dụng dấu hiệu chia hết đó để làm bài.

Chốt: Lập số dựa  theo dấu hiệu chia hết

* KKHS làm bài 4.  Trong buổi liên hoan lớp, bạn Mai và bạn Dung được phân công đi mua quýt. Hai bạn đã mua nhiều hơn năm chục quả và ít hơn sáu chục quả. Các bạn nhẩm tính nếu chia đều số quýt vào 5 bàn thì còn thừa 4 quả, nếu chia đều số quýt vào 9 bàn thì vừa đủ.

a. Tính số quýt bạn Mai và bạn Dung đã mua?

b. Tính số học sinh lớp 4A. Biết rằng nếu chia đều các bạn vào 9 bàn thì mỗi bạn được 1 quả và mỗi bàn thừa đúng 2 quả.

Hướng dẫn: 

a, Tìm các số bé hơn 60 và lớn hơn 50

- Tìm số chia hết cho 9 trong các số đó.

b, Tính số quả quýt ở mỗi bàn nếu chia vào 9 bàn.

- Tính số HS ở một bàn.

- Tính số HS của lớp 4A.

Chốt: Vận dụng dấu hiệu chia hết vào giải toán có lời văn
	- Số có tận cùng là chữ số 0.

- Số có tận cùng là cácCS 0; 2; 4; 6; 8 và có tổng các CS chia hết cho 3.

- Số có tận cùng là cácCS 0; 5 và có tổng các CS chia hết cho 9.

- Số có tận cùng là cácCS 0 và có tổng các CS chia hết cho 9.

- HS làm bài cá nhân vào vở.

a, 97920.       b, 2004; 97920; 82908

c, 3315; 97920;       d. 97920

Bài 3. 

- HS làm bài cá nhân vào vở.

a, 117 (417; 717).      b, 245 (240)      

c, 504 (594)              d, 1170

- 1 HS nhắc lại.

- HS làm bài cá nhân vào vở.

a, 8520; 5280.   b, 2580; 8205

c, 5028; 8502.

Bài 4.

Bài giải

a) Các số lớn hơn 50 và nhỏ hơn 60 là: 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59.

Trong các số trên số chia hết cho 9 là 54. Số chia cho 5 dư 4 là 54.

Vậy các bạn đã mua đúng 54 quả quýt

b)  54 quả quýt chia đều vào 9 bàn thì mỗi bàn được là:

                 54: 9 = 6 (quả)

Nếu chia đều các bạn vào 9 bàn và mỗi bạn nhận 1 quả thì còn thừa mỗi bàn 2 quả. Nên mỗi bàn có số bạn là:

                  6 - 2 = 4( bạn)

Vậy số bạn của lớp 4A là:

                  4 x 9 = 36 (bạn)

                 Đáp số: a) 54 quả quýt

                              b) 36 bạn


3. Củng cố, dặn dò: - Nêu dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9? 2 và 3; 5 và 9.
                                  - Nhận xét tiết học
____________________________________
Tập làm văn

LUYỆN TẬP XÂY DỰNG MỞ BÀI 
TRONG BÀI VĂN MIÊU TẢ ĐỒ VẬT

I. Mục tiêu:

- Nắm vững hai cách mở bài (trực tiếp và gián tiếp) trong bài văn miêu tả đồ vật (Bài tập 1). Viết được đoạn mở bài cho bài văn miêu tả đồ vật theo 2 cách đã học (Bài tập 2).

- Rèn kĩ năng viết mở bài cho bài văn miêu tả đồ vật theo hai cách trên. 

Biết tham gia thảo luận nhóm.

- Giáo dục học sinh ham học, cảm nhận được cái hay trong mỗi cách mở bài; yêu đồ vật mình định tả.
II. Các hoạt động dạy- học :

	Hoạt động của giáo viên:

A. Bài cũ:
- Gọi HS nêu các cách mở bài trong bài văn miêu tả đồ vật? Đó là những cách nào?

- Thế nào là mở bài trực tiếp? Mở bài gián tiếp?

- GV nhận xét, đánh giá.
B. Bài mới: 

1. Giới thiệu bài:
2. Hướng dẫn học sinh làm bài tập:
 Bài 1:

- Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung của bài.
- Yêu cầu HS thảo luận theo cặp, làm bài.

- Gọi HS báo cáo kết quả thảo luận.

- GV nhận xét,  kết luận:

a) Điểm giống nhau: Các đoạn mở bài trên đều có mục đích giới thiệu đồ vật cần tả là chiếc cặp sách.

b) Điểm khác nhau:

- Đoạn 1, 2: Mở bài theo cách trực tiếp - giới thiệu ngay đồ vật cần tả. 

- Đoạn 3: Mở bài theo cách gián tiếp - nói chuyện khác để dẫn vào việc giới thiệu đồ vật cần tả.

Bài 2: 

- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.

- GV hướng dẫn HS: Để làm bài tốt trước hết các em hãy nghĩ và chọn một chiếc bàn mà em ngồi học. Chiếc bàn đó có thể là bàn ở lớp hoặc ở nhà. Nhớ là em chỉ viết phần mở bài.

- Yêu cầu HS làm bài.

- GV theo dõi, nhắc HS: mỗi em viết 2 đoạn mở bài theo cách mở bài trực tiếp và mở bài gián tiếp.

- Gọi một số HS đọc bài của mình.

- GV nhận xét bài của từng học sinh và tuyên dương bài tốt.

- Chốt: Cách viết mở bài cho bài văn miêu tả đồ vật.
	Hoạt động của học sinh:

- Có hai cách mở bài là mở bài trực tiếp và mở bài gián tiếp.
- Mở bài trực tiếp là giới thiệu luôn đồ vật định tả.

- Mở bài gián tiếp là nói chuyện khác rồi dẫn dắt vào đồ vật định tả.

- 2 HS đọc yêu cầu của bài tập.

- HS làm việc theo cặp; đọc từng đoạn mở bài, trao đổi, thảo luận, tìm điểm giống nhau và khác nhau của các đoạn mở bài.
- Đại diện các nhóm trình bày kết quả làm việc của nhóm trước lớp
- Cả lớp nhận xét, bổ sung.
- 1HS đọc yêu cầu của bài, cả lớp đọc thầm lại.

- HS theo dõi GV hướng dẫn.

- HS làm bài cá nhân.

- HS trình bày bài. HS khác theo dõi nhận xét, sửa lỗi về câu, dùng từ (nếu sai).




3. Củng cố, dặn dò:

- Nêu các cách mở bài trong bài văn miêu tả đồ vật? Cách mở bài nào hay hơn?

- GV nhận xét tiết học.
________________________________________________________________

Thứ tư ngày 13 tháng 1 năm 2024
Tin học (2T)

Giáo viên bộ môn soạn, giảng.

________________________________
Tiếng Anh( 2T)

Giáo viên bộ môn soạn, giảng.

________________________________
CHIỀU:
Chính tả

NGHE- VIẾT:KIM TỰ THÁP AI CẬP

I. Mục tiêu :

- Nghe - viết đúng chính tả, trình bày đúng hình thức bài văn xuôi “Kim tự tháp Ai Cập”.

- Làm đúng các bài tập phân biệt những từ ngữ có âm, vần dễ lẫn: s/x. 

- Có ý thức giữ vở sạch, viết chữ đẹp.

Giáo dục bảo vệ môi trường: Giúp HS thấy được vẻ đẹp kì vĩ của cảnh vật nước bạn, có ý thức bảo vệ những danh lam thắng cảnh của đất nước và thế giới.

II.Các hoạt động dạy- học:

	Hoạt động của giáo viên:

1. Giới thiệu bài:
2. Nội dung:

Hoạt động 1: Hướng dẫn nghe viết chính tả:

a) Tìm hiểu nội dung đoạn văn:

- Gọi HS đọc bài chính tả

- Kim tự tháp Ai Cập là lăng mộ của ai?

- Kim tự tháp Ai Cập được xây dựng như thế nào?

- Đoạn văn nói lên điều gì?

- GV nhận xét, đánh giá.
b) Hướng dẫn viết từ khó:

- Yêu cầu HS nêu những từ khó dễ lẫn khi viết chính tả.

- Hướng dẫn HS phân tích lại cấu tạo của các từ vừa tìm rồi đọc cho HS luyện viết.

- GV nhận xét, đánh giá.
c) Viết chính tả:

- GV đọc cho học sinh viết.

- Nhắc HS tư thế ngồi viết, cách đặt vở, cầm bút.

d) Soát lỗi, thu bài:

- Đọc lại toàn bài cho HS soát lỗi.

- GV nhận xét, đánh giá.
Hoạt động 2: Hướng dẫn làm bài tập:

 Bài 2: 

- Gọi HS đọc yêu cầu của bài.

- Yêu cầu HS tự làm bài.
	Hoạt động của học sinh:

- 1 HS đọc, lớp đọc thầm bài.

- Kim tự tháp Ai Cập là lăng mộ của các hoàng đế Ai Cập cổ đại.

- Xây toàn bằng đá tảng, từ cửa đi vào là hành lang tối và hẹp …
- Ca ngợi kim tự tháp là một công trình kiến trúc vĩ đại của người Ai Cập cổ đại và sự tài giỏi thông minh của người Ai Cập khi xây dựng kim tự tháp.

- HS nêu: lăng mộ, nhằng nhịt, chuyên chở, làm thế nào,…
- 2 HS viết bảng lớp, lớp viết bảng con.

- HS viết bài vào vở.

- Đổi chéo bài kiểm tra cho nhau.

- HS đọc yêu cầu của bài.

- HS làm bài vào vở, 1 HS làm bài trên bảng lớp.

	- Gọi HS nhận xét bài làm của bạn, chữa bài.

- Gọi HS đọc lại đoạn văn đã hoàn chỉnh.

- Nhận xét bài làm của HS.

Lời giải: sinh - biết - biết - sáng - tuyệt - xứng.

* Khuyến khích HS nêu nội dung đoạn văn?

Bài 3a: 

- Gọi HS đọc yêu cầu
- GV chia bảng làm 3 cột gọi 3 HS làm bảng lớp, lớp làm bài vào VBT.

- Gọi HS nhận xét bài của bạn.

- Nhận xét, kết luận lời giải đúng

Đáp án:

Đúng: sáng sủa, sản sinh, sinh động
Sai: Sắp sếp, tinh sảo, bổ xung 

* Khuyến khích HS đặt câu với từ viết đúng chính tả và sửa lại các từ ngữ viết sai chính tả. 
	- 1 HS nhận xét bài làm của bạn.

- 2 HS đọc.

- HS nêu : Đoạn văn nói lên tài năng, sự sáng tạo, khả năng chinh phục vũ trụ của con người.

- HS nêu yêu cầu.

- HS làm bài theo yêu cầu của GV.

- HS nhận xét.

Ví dụ: Phòng học lớp em sáng sủa, rộng rãi.

Mặt trời sản sinh ra năng lượng.

Bài văn của bạn Lan rất sinh động.

- Sửa lại từ ngữ viết sai chính tả: Sắp xếp, tinh xảo, bổ sung.


3. Củng cố, dặn dò:
- Bài chính tả nói lên điều gì?

- Giáo dục bảo vệ môi trường: Giúp HS thấy được vẻ đẹp kì vĩ của cảnh vật nước bạn, có ý thức bảo vệ những danh lam thắng cảnh của đất nước và thế giới.

- Nhận xét tiết học.

____________________________________
Thể dục
Giáo viên bộ môn soạn, giảng.

________________________________
Toán

TIẾT 92: HÌNH BÌNH HÀNH

I. Mục tiêu:

- Nhận biết được hình bình hành và một số đặc điểm của nó.

- Phân biệt hình bình hành với các hình khác đã học.

- Có ý thức học bộ môn.

II. Các hoạt động dạy học :

	Hoạt động của giáo viên:
A. Bài cũ:
- HS nhắc lại tên một số hình đã học.

- GV nhận xét, tuyên dương.

B.  Bài mới: 
1. Giới thiệu bài:

2. Nội dung:
Hoạt động 1:Hướng dẫn tìm hiểu bài

- GV vẽ hình lên bảng:

+ Các hình đã học:


+ Hình bình hành:    

- GV giới thiệu đây còn gọi là hình bình hành.

- Nhận xét xem hình này có đặc điểm gì đặc biệt khác với các hình đã học?

- GV nhận xét, chốt:

+ ABCD là một tứ giác

+ Có cạnh đối AB // CD; AD // BC. 

+ AB = CD; AD = BC 

+ ABCD gọi là hình bình hành.

* Khuyến khích HS trả lời: Thế nào là hình bình hành?

- GV nhận xét, đánh giá.
Hoạt động 2. Luyện tập:
Bài 1: 
- Gọi HS đọc yêu cầu của đề.

- Hình bình hành có đặc điểm gì?

- Yêu cầu HS dùng thước kiểm tra, xem các hình đã cho hình nào là hình bình hành.

- Gọi HS báo cáo kết quả làm việc.

- GV nhận xét tuyên dương.

- Chốt: Đáp án đúng: Các hình bình hành trong các hình trên là hình (1); (2); (5)
Bài 2: 
- Gọi HS đọc yêu cầu của bài.

- Yêu cầu HS quan sát hình trong sách giáo khoa, dùng thước kiểm tra, làm bài.

- Gọi 1 số HS trình bày miệng kết quả.

- GV nhận xét, treo bảng phụ có viết sẵn đáp án để học sinh đối chiếu:
- Trong hình tứ giác ABCD có hai cặp cạnh đối diện : AB và CD; AD và BC .

- Trong hình bình hành MNPQ có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau: MN và PQ; MQ và NP.
	Hoạt động của học sinh:
- HS kể tên các hình đã học: hình tròn, hình tam giác,...

- HS nêu tên và đặc điểm của các hình đã học.

- HS nhận xét: Các cặp cạnh đối của hình song song với nhau.

- Hình bình hành có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau.
- 1 HS đọc yêu cầu, lớp theo dõi.

- Hình bình hành có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau.

 - HS làm bài cá nhân.

- 1 - 2 HS nêu. Lớp theo dõi, nhận xét.

- 1 HS đọc yêu cầu.

- HS quan sát hình, dùng ê-ke kiểm tra, làm bài.
- Báo cáo kết quả.
- HS đối chiếu với kết quả bài làm của mình.


3.  Củng cố, dặn dò:

- Yêu cầu HS nhắc lại đặc điểm của hình bình hành.

- GV nhận xét giờ.
________________________________________________________________

Thứ năm ngày 14 tháng 1 năm 2021
Luyện từ và câu

MỞ RỘNG VỐN TỪ: TÀI NĂNG

I. Mục tiêu:

- Biết thêm một số từ ngữ (kể cả tục ngữ, từ Hán Việt ) nói về tài năng của con người.

- Xếp được các từ Hán Việt (có tiếng tài) theo hai nhóm nghĩa và đặt câu với một từ đã xếp (Bài tập 1, 2); hiểu ý nghĩa câu tục ngữ ca ngợi tài trí con người (Bài tập 3, 4).

- Có ý thức học bộ môn.

II. Chuẩn bị:

- Từ điển, bảng nhóm phân loại từ của bài tập 1, nội dung của bài tập 3.

III. Các hoạt động dạy học :

	Hoạt động của giáo viên:

A. Bài cũ:
- Trong câu kể Ai làm gì?, chủ ngữ có ý nghĩa gì? Do loại từ ngữ nào tạo thành?

- GV nhận xét, đánh giá.

B. Bài mới: 

1.Giới thiệu bài:

2. Hướng dẫn HS làm bài tập.
Bài 1: 

- Gọi HS đọc yêu cầu của bài.

- Chia nhóm, yêu cầu các nhóm thảo luận xếp các từ đã cho vào hai nhóm theo nghĩa của tiếng “tài”.

- Gọi đại diện một số nhóm báo cáo kết quả.

- GV nhận xét, tuyên dương.

- Chốt:

a) Nhóm từ có tiếng “tài” với nghĩa “có khả năng hơn người bình thường”: tài giỏi, tài tình, tài ba, tài nghệ, tài đức, tài hoa, tài năng.

b) Nhóm từ có tiếng “tài” với nghĩa là “tiền của”: tài nguyên, tài trợ, tài sản.

Bài 2: Đặt câu với một trong các từ nói trên.

- Khi đặt câu, ta cần lưu ý điều gì?

* Khuyến khích HS đặt mẫu.

- Yêu cầu HS chọn một từ để đặt câu.

- Chữa bài, nhận xét.

- Gọi một số HS dưới lớp đọc câu của mình.
- GV nhận xét, sửa cách dùng từ cho HS

- Chốt cách đặt câu: Câu phải diễn đạt trọn ý. Khi viết đầu câu viết hoa, cuối câu có dấu chấm.
Bài 3: Tìm trong các câu tục ngữ đã cho những câu ca ngợi tài trí của con người. 

- Gợi ý: Hãy tìm ý nghĩa của các câu thành ngữ, tục ngữ. Nếu câu nào có nghĩa ca ngợi sự thông minh, tài trí của con người là câu ấy đúng.

- Gọi HS trình bày kết quả thảo luận.

- GV nhận xét, chốt các câu ca ngợi tài trí của con người: a, Người ta là hoa đất.
           b, Nước lã mà vã nên hồ.

  Tay không mà nổi cơ đồ mới ngoan.

Bài 4: 

- Gọi HS đọc yêu cầu của bài.

* Khuyến khích HS nêu nghĩa của các câu tục ngữ trên.

GV nhận xét, chốt:

- Người ta là hoa đất: Ca ngợi con người là hoa, là tinh hoa, là thứ quý giá nhất của trái đất.

- Chuông có ... đèn tỏ: Có tham gia hoạt động, làm việc mới bộc lộ được khả năng của mình.

- Nước lã … mới ngoan: Những người chỉ có bàn tay trắng, nhờ có tài, có chí, có nghị lực đã làm nên sự nghiệp.

- Em thích câu tục ngữ nào ở bài tập 3? Vì sao?

- GV nhận xét, tuyên dương.
	Hoạt động của học sinh:

- Chủ ngữ chỉ người, con vật (đồ vật, cây cối được nhân hóa) và do danh từ, cụm danh từ tạo thành. 

- 1 HS đọc yêu cầu.

- HS làm việc theo nhóm 4, thảo luận làm vào bảng nhóm: xếp các từ ngữ đã cho vào hai nhóm.

- Đại diện các nhóm trình bày kết quả.

- 1 HS đọc yêu cầu.

- Câu phải diễn đạt trọn một ý.

- Ví dụ: Anh ấy là một hoạ sĩ tài hoa.

Đoàn địa chất thăm dò tài nguyên vùng núi phía Bắc.

- HS làm cá nhân vào VBT. 2 HS làm trên bảng lớp.

- HS nối tiếp đọc câu mình đặt. Lớp theo dõi, nhận xét.

- 1 HS đọc yêu cầu.

- HS thảo luận cặp đôi, tìm câu ca ngợi tài trí của con người.

- Đại diện một số cặp trình bày.

a) Người ta là hoa đất.

b) Nước lã mà vã nên hồ

Tay không mà nổi cơ đồ mới ngoan.

- 1 HS đọc yêu cầu.

- HS trao đổi theo cặp để hiểu nghĩa của câu tục ngữ.

- HS nêu theo ý hiểu.

- HS nối tiếp nêu ý kiến của mình.


3. Củng cố- dặn dò: 

- Gọi HS nêu hoàn cảnh sử dụng các câu thành ngữ, tục ngữ ở bài tập 3.
- GV tổng kết, nhận xét tiết học.

________________________________

Tiếng Anh
Giáo viên bộ môn soạn, giảng.

________________________________
Toán
TIẾT 93 : DIỆN TÍCH HÌNH BÌNH HÀNH

I. Mục tiêu : 

- HS biết cách tính diện tích hình bình hành. 

- Nhớ được công thức và biết vận dụng công thức tính diện tích hình bình hành để giải các bài tập có liên quan (Bài tập cần làm: Bài 1, bài 3a). Trình bày bài làm khoa học. Tự đánh giá mình, đánh giá bạn.
- Giáo dục học sinh có ý thức tích cực, tự giác học tập; góp phần phát huy khả năng sáng tạo của học sinh.

II. Chuẩn bị: 

- GV: Chuẩn bị 1 hình bình hành bằng bìa.

- HS: Hình bình hành bằng bìa, thước kẻ, ê ke và kéo cắt.
III. Các hoạt động dạy học :

	Hoạt động của giáo viên:
A. Bài cũ:
- Yêu cầu HS nêu đặc điểm của hình bình hành?

- Yêu cầu HS nhận biết trong bài tập 1 trang 102 hình nào là hình bình hành?

- GV nhận xét, đánh giá.

B. Bài mới: 
1. Giới thiệu bài:
2. Nội dung:

Hoạt động 1: Hướng dẫn HS hình thành cách tính và công thức tính diện tích hình bình hành.

- GV cho HS quan sát hình bình hành  ABCD bằng bìa mà GV đã chuẩn bị. Hướng dẫn HS kẻ đường cao AH.

- Yêu cầu HS thao tác kẻ đường cao AH vuông góc với CD.

- GV nói: CD là cạnh đáy, AH là chiều cao của hình bình hành. 

- GV đặt vấn đề: Làm thế nào để tính được diện tích của hình bình hành ABCD? Nếu cho biết độ dài đáy là a và chiều cao là h.

- Yêu cầu HS lấy hình bình hành các em đã chuẩn bị và thực hiện thao tác cắt ghép như hướng dẫn trong SGK.
- Chiều rộng, chiều dài của hình chữ nhật là gì của hình bình hành?

* Khuyến khích HS dựa vào mối quan hệ giữa các yếu tố của hai hình để rút ra công thức tính diện tích hình bình hành.   

- GV kết luận và ghi công thức lên bảng: 

                        S = a x h

                    A                                     B

                           h

         D                                    C

                         a

- GV nhận xét, đánh giá.
- Chốt: Diện tích hình bình hành bằng độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo).
Công thức: S = a ( h

(a là độ dài đáy; h là chiều cao).
Hoạt động 2: Luyện tập:
Bài 1: 
- Gọi HS nêu yêu cầu của bài.

- Gọi HS nhắc lại quy tắc tính diện tích hình bình hành.

- Yêu cầu HS vận dụng quy tắc làm bài.

- GV nhận xét, đánh giá.
- Chốt cách tính diện tích hình bình hành: lấy độ dài đáy nhân chiều cao (cùng đơn vị đo).
Bài 3a: 
- Gọi 1 HS đọc yêu cầu.

- Muốn tính diện tích hình bình hành ta phải làm thế nào?
- Yêu cầu HS làm bài vào vở

- GV nhận xét, đánh giá.
- Chốt: Nếu độ dài đáy và chiều cao của hình bình hành không cùng đơn vị đo. Để tính được diện tích của hình bình hành đó ta phải đổi về cùng một đơn vị đo rồi mới tính.

(Cho HS làm thêm bài 2; bài 3b nếu còn thời gian).
	Hoạt động của học sinh:
- Hình bình hành có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau.

- Nhận xét, đánh giá bạn.
- HS quan sát, GV hướng dẫn.
- 1 HS thực hành trên bảng lớp. Lớp thực hành vẽ đường cao của hình bình hành đã chuẩn bị.

- 1 HS nhắc lại.

- HS thực hành cắt, ghép thành hình chữ nhật.

- Chiều rộng chính là chiều cao; chiều dài chính là độ dài đáy.

- Diện tích hình bình hành bằng độ dài đáy nhân chiều cao. 

- HS đọc lại quy tắc và công thức tính diện tích hình bình hành.

- 1 HS nêu yêu cầu của bài.
- 1 HS nhắc lại.

- HS làm bài cá nhân vào vở. 3 HS làm bảng lớp.

a, Diện tích hình bình hành là:

             9 x 5 = 45 (cm2)

b, Diện tích hình bình hành là:

              13 x 4 = 52 (cm2)

c, Diện tích hình bình hành là:

               7 x 9 = 63(cm2)

- 1 HS đọc yêu cầu.

- Đổi về cùng đơn vị đo.

- HS làm cá nhân vào vở. 1 HS làm bảng lớp.

             Đổi: 4dm = 40cm

Diện tích hình bình hành là:

      40 x 34 = 1360(cm2)

                   Đáp số: 1360 cm2


3. Củng cố, dặn dò: 
- Nêu quy tắc và công thức tính diện tích hình bình hành?
- Nhận xét tiết học.
________________________________
Kĩ thuật

LỢI ÍCH CỦA VIỆC TRỒNG RAU, HOA

I. Mục tiêu.

- HS biết được lợi ích của việc trồng rau, hoa.

- Liên hệ với thực tiễn về lợi ích của việc trồng rau, hoa.

Biết thảo luận nhóm để trao đổi về điều kiện, khả năng phát triển việc trồng rau, hoa ở nước ta..

- Giáo dục học sinh ý thức trồng, chăm sóc và bảo vệ rau, hoa góp phần làm cho cảnh quan môi trường thêm đẹp.

II. Các hoạt động dạy học.

	Hoạt động của giáo viên:

A. Bài cũ:
- Kiểm tra việc chuẩn bị đồ dùng của học sinh.

- Nhận xét, tuyên dương nhóm, các nhân chuẩn bị tốt.

B. Bài mới: 

1. Giới thiệu bài:

2. Nội dung:

Hoạt động 1. Tìm hiểu về lợi ích của việc trồng rau, hoa.

a. Tìm hiểu về lợi ích của việc trồng rau:

- GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi sau:
- Nêu ích lợi của việc trồng rau?

- Gia đình em thường sử dụng những loại rau nào làm thức ăn?

- Rau được sử dụng như thế nào trong bữa ăn hàng ngày của gia đình em?

- Rau còn được sử dụng để làm gì?

- GV nhận xét, chốt: Rau có nhiều loại khác nhau. Trong rau có nhiều vi-ta-min và chất xơ, có tác dụng tốt cho cơ thể con người...

b, Tìm hiểu về lợi ích của việc trồng hoa:
- Nêu ích lợi của việc trồng hoa.

- Gia đình em thường sử dụng hoa vào những việc gì?

- GV nhận xét, chốt: Hoa được dùng để trang trí, làm nước hoa... Trồng hoa mang lại giá trị kinh tế cao,...

- Giáo dục bảo vệ môi trường: Trồng, chăm sóc và bảo vệ rau, hoa còn góp phần làm cho môi trường xanh, sạch, đẹp.

Hoạt động 2: Tìm hiểu điều kiện, khả năng phát triển cây rau, hoa ở nước ta.

- Yêu cầu HS thảo luận nhóm, trả lời câu hỏi:

- Nêu đặc điểm khí hậu của nước ta?

- Đặc điểm khí hậu có ảnh hưởng như thế nào đến khả năng phát triển cây rau, hoa ở nước ta?

- GV nhận xét, bổ sung: Khí hậu và đất đai ở nước ta rất thuận lợi cho cây rau, hoa phát triển quanh năm. Đời sống càng cao thì nhu cầu sử dụng rau, hoa càng nhiều. Vì vậy nghề trồng rau, hoa ở nước ta ngày càng phát triển

- Vì sao có thể trồng rau hoa quanh năm và trồng ở khắp mọi nơi?

- GV nhận xét, chốt: Muốn trồng rau, hoa đạt kết quả chúng ta cần phải có hiểu biết về kĩ thuật gieo, trồng, chăm sóc chúng.
- Gọi HS đọc phần ghi nhớ cuối bài.
	Hoạt động của học sinh:

- Rau được dùng làm thức ăn, ...

- HS liên hệ thực tế để trả lời.

- Để bán, xuất khẩu, chế biến thực phẩm,...

- Hoa được dùng để trang trí, làm nước hoa,...

- HS liên hệ trả lời.

- Thảo luận nhóm 4 trả lời:

- Nước ta có khí hậu nhiệt đới gió mùa, có nơi thời tiết mát mẻ quanh năm... thuận lợi cho việc trồng rau và hoa.

- Vì ở nước ta có nhiều loại rau, hoa tương đối dễ trồng, một số loại cây rau hoa phù hợp với từng mùa,...

- 2 HS đọc.


3. Củng cố, dặn dò:

- Nêu lợi ích của việc trồng rau, hoa?

- Nhận xét tiết học.

_____________________________________

CHIỀU:

Khoa học
TẠI SAO CÓ GIÓ ?

(Tiết học dạy học ngoài lớp học)

I. Mục tiêu:

- Biết làm thí nghiệm để nhận ra không khí chuyển động tạo thành gió. Giải thích được nguyên nhân gây ra gió.

- Bước đầu có kĩ năng làm thí nghiệm chứng minh  không khí chuyển động tạo thành gió. Biết hợp tác trao đổi với bạn để giải quyết các nhiệm vụ học tập.

- HS yêu thích tìm hiểu và khám phá thế giới. 
II. Chuẩn bị: 

- Hình trang 74, 75 SGK.

- Hộp đối lưu, nến, diêm, vài nén hương, chong chóng.

III.  Các hoạt động dạy - học :

	Hoạt động của giáo viên:
A. Bài cũ:
- Ổn định tổ chức lớp, cho HS di chuyển ra sân chơi.

- Lấy ví dụ chứng minh không khí cần cho sự sống.

- GV nhận xét, đánh giá.
B . Bài mới: 

1. Giới thiệu bài: 
2. Nội dung:
Hoạt động 1: Chơi chong chóng:

- Mục tiêu: Làm thí nghiệm chứng minh không khí chuyển động tạo thành gió.
- Cách tiến hành:
- GV kiểm tra xem HS có chuẩn bị đủ chong chóng không, chong chóng có quay được không.

Bước 1: GV chia nhóm và giao nhiệm vụ cho HS: 

- Trong quá trình chơi cần tìm hiểu xem:

- Khi nào chong chóng không quay?

- Khi nào chong chóng quay?

- Khi nào chong chóng quay nhanh, quay chậm? 

Bước 2: Chơi ngoài sân theo nhóm.

- GV quan sát bao quát hoạt động của các nhóm 

- Nhận xét xem chong chóng của mỗi người có quay không? Giải thích tại sao?
 

- Nếu trường hợp chong chóng không quay cả nhóm bàn xem làm thế nào để chong chóng quay.
	Hoạt động của học sinh:

- Di chuyển ra sân theo hướng dẫn của GV.

- HS trả lời.

- Nhận xét, đánh giá bạn.

- HS chơi ngoài sân theo nhóm. 

- Nhóm trưởng điều khiển các bạn chơi 

- Cả nhóm xếp vào hai hàng quay mặt vào nhau, đứng yên và giơ chong chóng về phía trước. 

- HS giải thích: Nếu trời lặng gió chong chóng không quay, nếu trời có gió mạnh thì chong chóng quay)

- Tạo ra gió bằng cách chạy.


Bước 3: Làm việc cả lớp:
	- Báo cáo kết quả xem trong quá trình chơi, chong chóng của bạn nào quay nhanh và giải thích:

- Tại sao chong chóng quay?
- Tại sao chong chóng quay nhanh, quay chậm?

- GV nhận xét, đánh giá.
Kết luận: Khi chạy không khí xung quanh chuyển động, tạo ra gió. Gió thổi làm chong chóng quay. Gió thổi mạnh làm chong chóng quay nhanh, gió thổi yếu làm chong chóng quay chậm. Không có gió tác động thì chong chóng không quay.

- Tổ chức cho HS di chuyển vào lớp.
Hoạt động 2: Tìm hiểu nguyên nhân gây ra gió:
	- Gió thổi làm chong chóng quay.

- Gió thổi mạnh thì chong chóng quay nhanh, giói thổi yếu chong chóng quay chậm.

- Di chuyển vào lớp.



	Mục tiêu: HS giải thích tại sao có gió.

Cách  tiến hành:

- Bước 1: Tổ chức và hướng dẫn:

- GV chia nhóm 6 và yêu cầu nhóm trưởng báo cáo về việc chuẩn bị các đồ dùng làm thí nghiệm này.

- GV yêu cầu HS đọc các mục Thực hành trang 74 SGK để biết cách làm.

- Bước 2: Thực hành 

- Yêu cầu các nhóm thực hành làm thí nghiệm và thảo luận trong nhóm theo các câu hỏi:

- Phần nào của hộp có không khí nóng? Phần nào của hộp có không khí lạnh?

- Quan sát hướng của khói. Khói bay ra qua ống nào?

 - Bước 3: Trình bày kết quả 

- Yêu cầu đại diện các nhóm trình bày kết quả .

- GV nhận xét, đánh giá.
- GV đánh giá, kết luận:

Không khí chuyển động từ nơi lạnh đến nơi nóng. Sự chênh lệch nhiệt độ của không khí là nguyên nhân gây ra sự chuyển động của không khí. Không khí chuyển động tạo thành gió. 

Hoạt động 3: Tìm hiểu nguyên nhân gây ra sự chuyển động của không khí trong tự nhiên:
	- Các nhóm trưởng báo cáo.

- 1 HS đọc. Lớp đọc thầm theo.

- Các nhóm thực hành làm thí nghiệm và thảo luận trong nhóm trả lời câu hỏi:

- Phần hộp có ngọn nến đang cháy có không khí nóng, Phần hộp không có nến cháy thì lạnh.

- HS quan sát thí nghiệm trả lời.

- Đại diện các nhóm trình bày kết quả.



	Mục tiêu: Giải thích được tại sao ban ngày gió từ biển thổi vào đất liền và ban đêm gió từ đất liền thổi ra biển.

Cách  tiến hành:

+ Bước 1: Tổ chức và hướng dẫn:

- Cho HS làm việc theo cặp.

- GV yêu cầu HS quan sát, đọc thông tin ở mục Bạn cần biết trang 75 và trả lời câu hỏi: Tại sao ban ngày gió từ biển thổi vào đất liền và ban đêm gió từ đất liền thổi ra biển ?

+ Bước 2:

- Yêu cầu HS thay nhau hỏi và chỉ vào hình để làm rõ câu hỏi trên.

+ Bước 3: Gọi đại diện nhóm trình bày kết quả làm việc của nhóm mình.

- GV nhận xét, đánh giá.
- Kết luận: Sự chênh lệch nhiệt độ vào ban ngày và ban đêm giữa biển và đất liền đã làm cho chiều gió thay đổi giữa ngày và đêm.
	- HS làm việc theo cặp.

- Quan sát, đọc mục “Bạn cần biết”, HS giải thích: Ban ngày phần đất liền nóng hơn biển nên giói thổi từ biển vào đất liền. Ban đêm đất liền nguội nhanh hơn biển nên lạnh hơn vì vậy gió thổi từ đất liền ra biển.

- HS thay nhau hỏi và trả lời câu hỏi.

- Đại diện các nhóm trình bày kết quả. Lớp nhận xét.

- Đọc mục bạn cần biết.
 


3. Củng cố , dặn dò :
- Tại sao có gió?                                                               

- GV nhận xét tiết học .

________________________________
Toán (Tăng) 

LUYỆN: KI- LÔ- MÉT VUÔNG.

I. Mục tiêu:

- Củng cố cho HS nắm chắc cách đọc, viết các số đo diện tích có đơn vị ki- lô- mét vuông. Biết được mối quan hệ giữa các đơn vị đo diện tích đã học.

- Rèn kĩ năng chuyển đổi các đơn vị đo diện tích đã học (cm2, dm2, m2, km2) và giải toán liên quan đến tính diện tích của hình.
- Có ý thức tích cực tự học môn Toán; phát huy khả năng sáng tạo của học sinh.

II. Đồ dùng dạy học:

- GV: Hệ thống bài tập cho HS.  

III. Các hoạt động dạy - học:

	Hoạt động của giáo viên:

1. Giới thiệu bài:

2. Nội dung:

Hoạt động 1: Ôn lí thuyết.

- Kể tên các đơn vị đo diện tích đã học?

- Nêu mối quan hệ giữa các đơn vị đo diện tích  đó?

- Yêu cầu HS điền số thích hợp vào chỗ chấm: 

518 dm2= …cm2         300cm2 = …dm2   

- Chữa bài, nhận xét, tuyên dương.

- Chốt: Các đơn vị đo diện tích đã học: cm2 , dm2 , m2, km2.

Mỗi đơn vị đo diện tích gấp hoặc kém 100 lần đơn vị đo diện tích liền kề với nó. 
	Hoạt động của giáo viên:

- HS nêu: cm2, dm2, m2, km2.

- HS nêu:

1dm2 = 100cm2                 
1 m2 = 100dm2       

1m2  = 10 000 cm2

1km2 = 1 000 000 m2

- 1HS lên bảng thực hiện đổi, lớp thực hiện vào bảng con.



	Hoạt động 2: Luyện tập, thực hành:

Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ trống
10 km2  = … m2; 1m2 2345 cm2 = … cm2

1000 000 m2 = … km2; 430dm2 = … m2… dm2

5 000 000m2 = ... km2; 1km2 3325m2 = ... m2

- Gọi HS nêu mối quan hệ giữa các đơn vị đo diện tích liền kề.

- Yêu cầu HS dựa vào mối quan hệ giữa các đơn vị đo diện tích, điền số thích hợp vào chỗ chấm.

- Chốt: Cách đổi đơn vị đo diện tích.

Bài 2: Cho biết diện tích của ba tỉnh là: 

            Nghệ An 16 487km2

            Thanh Hóa 11 116km2
            Đắc Lắc 13 084km2
a, So sánh diện tích của các tỉnh: Nghệ An và Thanh Hóa; Thanh Hóa và Đắc Lắc.

b, Tỉnh nào có diện tích lớn nhất?

c, Diện tích của tỉnh Nghệ An lớn hơn diện tích của tỉnh Đắc Lắc bao nhiêu ki- lô- mét vuông?

- Muốn so sánh số đo diện tích ta so sánh như thế nào?

- Muốn biết diện tích của tỉnh Nghệ An hơn diện tích của tỉnh Đắc Lắc bao nhiêu ki- lô- mét vuông ta làm như thế nào?

Đáp án:

a, Diện tích của tỉnh Nghệ An lớn hơn diện tích của tỉnh Thanh Hóa.

Diện tích của tỉnh Thanh Hóa bé hơn diện tích của tỉnh Đắc  Lắc.

b, Tỉnh Nghệ An có diện tích lớn nhất.

c, Diện tích của tỉnh Nghệ An hơn diện tích của tỉnh Đắc Lắc số ki- lô- mét vuông là:

   16 487 - 13 084 = 3 403(km2)
- Chốt: Cách so sánh số đo diện tích ta so sánh như so sánh số tự nhiên.
Bài 3: Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài 2km, chiều rộng kém chiều dài 1500m. Tính diện tích khu vườn bằng  đơn vị ki-lô-mét vuông?

- Hướng dẫn:

Đổi về cùng đơn vị đo.

Tính chiều rộng của khu vườn.

Tính diện tích của khu vườn: lấy chiều dài nhân chiều rộng.

Chốt: Cách tính diện tích hình chữ nhật: Ta lấy chiều dài nhân chiều rộng (cùng đơn vị đo)

* Khuyến khích HS làm bài tập sau:

Bài 4*:  Một khu rừng hình chữ nhật có chu vi 24km. Nếu bớt chiều dài 2km và tăng chiều rộng thêm 2km thì khu rừng trở thành hình vuông. Tính diện tích khu rừng đó.

- Hướng dẫn: 

Tính nửa chu vi của khu rừng.

Tìm hiệu số đo chiều dài và chiều rộng khu rừng.

Tìm chiều dài, chiều rộng khu rừng.

Tìm diện tích khu rừng.

- Tổ chức cho HS làm bài, chữa bài.

- Chốt: Áp dụng dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó để giải bài toán về tính diện tích hình chữ nhật.
	- Hai đơn vị đo diện tích liền kề hơn kém nhau 100 lần.

- HS làm bài cá nhân vào vở.

- So sánh như so sánh số tự nhiên.

- Lấy diện tích của tỉnh Nghệ An trừ đi diện tích của tỉnh Đắc Lắc.

- HS làm bài vào vở.

- Chữa bài, nhận xét.

- HS tự phân tích đề bài rồi làm bài.

Đổi 2km = 2000m
Chiều rộng là:

2000 - 1 500 = 500 (m)

Diện tích là:

2000 x 500 = 1000 000 (m2)
Đổi: 1000 000 m2 = 1km2
                     Đáp số: 1 km2
- HS làm bài theo hướng dẫn của GV.

Nửa chu vi khu rừng là:

       24 : 2 = 12 (km)

Chiều dài khu rừng hơn chiều rộng khu rừng là:

        2 + 2 = 4 (km)

Chiều dài khu rừng là:

      (12 + 4) : 2 = 8 (km)

Chiều rộng khu rừng là:

        12 - 8 = 4 (km)

Diện tích khu rừng là:

        8 x 4 = 32 (km2)


3. Củng cố,  dặn dò:

- Nêu mối quan hệ giữa các đơn vị đo diện tích?

 1km2 = ? m2 ; 1m 2 = ? dm2; 1dm2 = ? cm2
- Nhận xét tiết học.                                                           

____________________________________
Tiếng Việt(tăng)
ÔN: TẢ ĐỒ VẬT

(Luyện lập dàn ý chi tiết)

I. Mục tiêu : Giúp học sinh

- Biết cách lập dàn ý cho bài văn miêu tả đồ vật.

- Lập được dàn ý chi tiết cho bài văn: Tả lại một đồ dùng có trong gia đình em.

- Giáo dục HS biết giữ gìn vào bảo quản các đồ vật cẩn thận.

II. Các hoạt động dạy - học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. Kiểm tra bài cũ

? Thế nào là miêu tả?

? Nêu cấu tạo của bài văn miêu tả.

- Nhận xét, tuyên dương.                    
	- Miêu tả là vẽ lại bằng lời những đặc điểm nổi bật của sự vât.

- Cấu tạo của bài văn miêu tả gồm 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài.

	B. Bài mới: 1. Giới thiệu bài    

                     2. Nội dung
	

	Hoạt động 1. Hướng dẫn HS tìm hiểu  đề:

Đề bài: Tả lại một đồ dùng có trong gia đình em.

- Gọi HS đọc  đề bài.

- Đề bài yêu cầu gì?

- Đề bài thuộc thể loại nào?

- Đề thuộc kiểu bài gì?

- Yêu cầu HS gạch chân các từ quan trọng trong đề.

- Gọi HS kể tên một số đồ dùng trong gia đình.

Hoạt động 2. Hướng dẫn HS  lập dàn ý:

a, Mở bài.

? Phần mở đầu làm những gì?

- Gọi một vài HS nêu mở bài.

b, Thân bài: 

- Phần thân bài ta tả theo trình tự nào?

1. Tả bao quát

+ Tả bao quát cần phải ta cần tả những gì?       - Nhận xét, chốt: Cách tả bao quát: 

+  Màu sắc: 

+ Chất liệu

+ kích thước: 

- Gọi 1 số HS nêu câu văn tả bao quát đồ dùng trong gia đình.

2. Tả chi tiết.

- Tả chi tiết ta phải tả những gì?                   

- Gọi HS nêu các bộ phận của đồ vật mình tả và nêu câu văn tả các bộ phận ấy. 
3, Công dụng của đồ vật.

c, Kết bài: Cảm nghĩ của em về cái tủ sách.


Hoạt động 3. Thực hành.

- Y/C HS lập dàn ý.

- GV theo dõi, giúp đỡ HS còn lúng túng.

- Gọi HS đọc dàn ý.

- GV nhận xét, tuyên dương.
	- 1-2 HS đọc.

- Tả một đồ dùng có trong gia đình em.

- Văn miêu tả.

- Tả đồ vật.

- HS dùng bút chì gạch chân dưới từ quan trọng.

- cái tủ, cái đồng hồ, tờ lịch, ...

- Giới thiệu đồ vật định tả: Đó là đồ dùng gì? Có từ bao giờ? Ai mua hoặc ai tặng cho gia đình em?       

VD: + Ông nội em làm nghề dạy học. Tài sản quý báu nhất của ông bà để lại cho con cháu là cái tủ sách. 

- Tả bao quát, rồi tả chi tiết từng bộ phận.

- Màu sắc, kích thước, chất liệu,…

VD: + Cái tủ sách rộng 1,2m; chiều cao 1,8m, sâu là 0,6m. Phần trên có 4 lớp, lớp nào cũng chia làm 2 ngăn. Phía trước là cửa kính. Phần dưới chia làm 2 ngăn, có 2 cánh cửa gỗ, có thể đựng được nhiều thứ lặt vặt khác. Tủ làm bằng gỗ lim, đánh véc ni màu nâu sẫm rất bóng.

-  Tả các bộ phận của đồ vật định tả.

VD: - Các ngăn 4 lớp đều được xếp sách, gáy hướng ra ngoài. Hai ngăn trên là sách của ông, của bố, 2 ngăn dưới là sách của mẹ và em…

- Gần hai trăm cuốn sách, cuốn nào cũng có chữ viết và chữ kí của ông lưu lại. Có những cuốn dày cộp như Từ điển Pháp – Việt, Hán – Việt, Việt Nam văn học sử yếu của Dương Quảng Hàm,…nay đã ố vàng. Lâu lâu, bố lại đem phơi từng chồng sách, sau đó lại xếp vào theo thứ tự. Bố vẫn đọc, vẫn tra cứu trong nhiều quyển sách cũ của ông. Có hôm, bố lấy ra quyển sách Phong dao ( Nguyễn Văn Ngọc ) Quốc văn giáo khoa thư nhắc các con đọc. Bố nói có nhiều bài trong hai cuốn sách ấy, bố đã thuộc lòng từ bé thơ, nay vẫn còn nhớ.
+  Công dụng: 

- Chứa đựng nhiều cuốn sách hay…

- Tiện lợi trong việc lấy sách và giữ gìn sách…

- Cái tủ sách của ông để lại được đặt trong phòng làm việc của gia đình em. Nó trở thành vật kỉ vật thiêng liêng của ông nội. Bố vẫn nhắc em : “Phải biết đọc sách , biết học theo sách và làm theo sách”. 
- Cái tủ sách luôn nhắc em ghi nhớ lời dạy của người xưa: “Mỗi quyển sách là một hũ vàng. 

- HS lập dàn ý vào vở.

- 2- 3 HS đọc.


3. Củng cố- dặn dò:

- Muốn miêu tả lại sự vật một cách chân thực, sinh động nhất người tả cần làm gì?

- Nhận xét chung tiết học.

________________________________________________________________

Thứ sáu ngày 15 tháng 1 năm 2021
Tập làm văn

LUYỆN TẬP XÂY DỰNG KẾT BÀI 

TRONG BÀI VĂN MIÊU TẢ ĐỒ VẬT.

I. Mục tiêu:

- Nắm vững hai cách kết bài (mở rộng, không mở rộng) trong bài văn miêu tả đồ vật (Bài tập 1).

- Viết được đoạn kết bài mở rộng cho một bài văn miêu tả đồ vật (Bài tập 2).

- Giáo dục HS ý thức học tập bộ môn; bồi dưỡng cho HS tình cảm yêu quý những đồ vật của mình.

II. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên:

A. Bài cũ:
- Gọi HS đọc đoạn mở bài theo cách trực tiếp và gián tiếp cho bài văn miêu tả cái bàn học.

- GV nhận xét, đánh giá.
- Có mấy cách kết bài cho bài văn miêu tả đồ vật? Đó là những cách nào?

- Kiểm tra việc chuẩn bị bài của HS.

B. Bài mới: 

1. Giới thiệu bài:
2. Nội dung:
Hướng dẫn học sinh làm bài tập:

 Bài 1:  

- Gọi HS đọc yêu cầu của bài.

- Gọi HS đọc bài văn: Cái nón.

- Bài văn miêu tả đồ vật nào?

- Hãy tìm và đọc kết bài của bài văn tả cái nón?

- Theo em, đó là kết bài theo cách nào? Vì sao?

- GV nhận xét, kết luận: Ở bài văn miêu tả cái nón, sau khi tả cái nón xong, bạn nhỏ lại nêu lời căn dặn của mẹ và ý thức giữ gìn cái nón của mình. Từ đó ta thấy được tình cảm của bạn nhỏ đối với chiếc nón. Đó là kết bài mở rộng.

Bài 2:  

- Gọi HS đọc yêu cầu của bài tập

- Gọi HS nhắc lại cách viết kết bài mở rộng.
- Yêu cầu HS tự chọn một đề, viết một đoạn kết bài mở rộng cho đề văn đó.

- Lưu ý nhắc HS chỉ viết một kết bài mở rộng cho một trong các đề trên.

- Gọi HS trình bày bài của mình, yêu cầu lớp nhận xét, bổ sung cho bạn.

- GV nhận xét từng bài và tuyên dươngnhững HS có bài viết tốt.
	Hoạt động của học sinh:

- 2 -> 3 HS đọc.

- Có 2 cách kết bài đó là kết bài mở rộng và kết bài không mở rộng.

- HS đọc yêu cầu.

- 1HS đọc. Lớp đọc thầm theo.
- Tả cái nón.

- Đoạn cuối cùng của bài. 

- Đó là kết bài mở rộng vì còn nêu lời căn dặn của mẹ, ý thức giữ gìn cái nón của bạn nhỏ.

- 1 HS đọc yêu cầu.

- Kết bài mở rộng là sau khi kết bài còn có lời bình luận thêm về đồ vật.

- Cả lớp suy nghĩ, chọn đề bài miêu tả (là cái thước kẻ, cái bàn học hay cái trống trường).

- HS theo dõi, nhận xét, bổ sung.

- HS theo dõi.




3. Củng cố, dặn dò :

- Nêu các cách kết bài trong bài văn miêu tả đồ vật ?

- Nhận xét tiết học.

- Nhắc HS quan sát kĩ một đồ dùng học tập chuẩn bị làm bài văn viết.
________________________________
Toán

TIẾT 94 : LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu : 

- Nhận biết đặc điểm của hình bình hành.

- Tính được diện tích, chu vi của hình bình hành. (Bài tập cần làm: Bài 1; bài 2; bài 3a). Trình bày bài làm khoa học. Tự đánh giá mình, đánh giá bạn.

- Giáo dục HS có ý thức tích cực, tự giác học tập; góp phần phát huy khả năng sáng tạo của học sinh. 

II. Chuẩn bị: 

- GV: Chuẩn bị phiếu học tập bài 2.

III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên:

A. Bài cũ:
- Gọi HS nêu quy tắc và công thức tính diện tích hình bình hành

- Yêu cầu HS làm bài tập sau: Tính diện tích hình bình hành biết:

a. Độ dài đáy là 4dm, chiều cao là 34cm
b. Độ dài đáy là 4m, chiều cao là 3dm

- Chữa bài, cho từng học sinh

- GV nhận xét, đánh giá.
B. Bài mới: 

1. Giới thiệu bài:
2. Hướng dẫn HS làm bài tập:
Bài 1: 

- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.
- Yêu cầu HS quan sát các hình trong SGK và thảo luận theo nhóm 2 làm bài.

- Gọi một số học sinh lên bảng trình bày kết quả thảo luận.

- GV nhận xét, tuyên dương.

- Chốt: Các cặp cạnh đối diện trong hình tứ giác, hình chữ nhật, hình bình hành.
Bài 2:  

- GV gọi HS đọc yêu cầu.

- Gọi HS nhắc lại quy tắc tính diện tích hình bình hành.
* Khuyến khích HS nêu cách làm của mẫu.

- Yêu cầu HS tự làm các phần còn lại.

- Gọi HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng.

- Yêu cầu HS dưới lớp đổi chéo phiếu học tập kiểm tra cho nhau.

- GV nhận xét, tuyên dương.

- Chốt: Cách tính diện tích hình bình hành: Ta lấy độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo).
Bài 3a: GV vẽ hình .

- Hướng dẫn HS hình thành công thức tính chu vi hình bình hành.


     P = (a + b) x 2
* Khuyến khích HS trả lời: Công thức tính chu vi hình bình hành giống công thức tính chu vi hình nào?

- Yêu cầu HS áp dụng công thức làm phần a.

- GV nhận xét, đánh giá.
- Chốt: Cách tính chu vi hình bình hành: Lấy tổng độ dài hai cạnh liền kề nhân với 2 (cùng đơn vị đo).  

(Cho HS làm thêm bài 3b, bài 4 nếu còn thời gian).
	Hoạt động của học sinh:

- 2 HS nêu.

- 2 HS làm bảng lớp. Lớp làm vở nháp.

- 1 HS đọc yêu cầu.

- HS quan sát hình trong SGK, thảo luận nhóm 2, nêu các cặp cạnh đối diện có trong các hình.

- HS vừa nêu vừa chỉ vào các cặp cạnh của hình ở trên bảng phụ:

+ Trong hình chữ nhật ABCD có các cặp cạnh đối diện là : AB và CD; AD và BC. 

+ Trong hình bình hành EGHK có các cặp cạnh đối diện là: EG và HK; GH và EK.

+ Trong hình tứ giác MNPQ có các cặp cạnh đối diện là: MN và PQ; NP và MQ. 
- 1 HS nêu yêu cầu.

- Tính diện tích hình bình hành ta lấy độ dài đáy nhân chiều cao.

- HS nêu: Hình bình hành có độ dài đáy là 7cm, chiều cao là 16cm. Diện tích của hình bình hành đó là: 

7 x 16 = 112 (cm2)

- 1 HS làm trên bảng. Lớp làm vào phiếu học tập.

- HS nhận xét.

- HS kiểm tra chéo bài. Nêu nhận xét.

- HS quan sát GV hướng dẫn.

- Giống công thức tính chu vi hình chữ nhật.

- HS làm bài cá nhân vào vở. 1 HS làm bảng lớp: 

     Chu vi hình bình hành là:

           (8 + 3 ) x 2 = 22 (cm)

                          Đáp số: 22cm




3. Củng cố, dặn dò:

- Muốn tính diện tích, chu vi  hình bình hành ta làm thế nào? 

- Nhận xét tiết học.

________________________________
Âm nhạc

Giáo viên bộ môn soạn, giảng.

________________________________
Kể chuyện

BÁC ĐÁNH CÁ VÀ GÃ HUNG THẦN

I. Mục tiêu:

- Dựa theo lời kể của giáo viên nói được lời thuyết minh cho từng tranh minh hoạ (Bài tập 1), kể lại được từng đoạn của câu chuyện “Bác đánh cá và gã hung thần” rõ ràng, đủ ý (Bài tập 2).

Biết trao đổi với các bạn về ý nghĩa của câu chuyện: Ca ngợi bác đánh cá nhờ thông minh, mưu trí đã thắng gã hung thần vô ơn, bạc ác.
- Rèn kĩ năng nghe kể, nhớ nội dung cốt truyện; biết nhận xét đánh giá lời kể của bạn. 

- Giáo dục phải biết ơn những người giúp đỡ mình.

II. Chuẩn bị: 

- Tranh minh họa truyện (Hoạt động 1, 2).

III. Các hoạt động dạy- học:

	Hoạt động của giáo viên:

A. Bài cũ:
- GV kiểm tra việc chuẩn bị bài của học sinh.

- Nhận xét, tuyên dương HS chuẩn bị tốt.

B. Bài mới: 

1. Giới thiệu bài:
2. Nội dung:

Hoạt động 1: Giáo viên kể chuyện:

- GV kể lần 1 kết hợp giải nghĩa từ khó trong truyện: ngày tận số, hung thần, vĩnh viễn.

- GV kể chuyện lần 2: vừa kể vừa chỉ vào tranh minh hoạ.

- GV nêu câu hỏi để HS nắm được cốt truyện.

- Bác đánh cá quăng mẻ lưới được chiếc bình trong tâm trạng thế nào?

- Cầm chiếc bình trong tay bác đánh cá nghĩ gì?

- Bác đánh cá làm gì với chiếc bình?

- Chuyện kì lạ gì xảy ra khi bác cạy nắp chiếc bình?

- Con quỷ đã trả ơn bác đánh cá như thế nào? Vì sao nó làm như vậy?

- Bác đánh cá làm gì để thoát nạn?

- Câu chuyện kết thúc như thế nào?

- GV nhận xét, đánh giá.
	Hoạt động của học sinh:

- HS theo dõi, lắng nghe.

- HS nghe và quan sát tranh.

- Bác đã ngán ngẩm vì cả ngày không bắt được con cá nào.

- Bác mừng vì nghĩ sẽ bán được tiền…
- Bác cạy ra xem trong bình có gì.

- Một làn khói đen tuôn ra hiện thành một con quỷ rất hung dữ.

- Muốn giết chết bác đánh cá thay vì làm cho bác trở lên giàu sang vì nó chờ đợi ân nhân cứu mạng quá lâu nên đã thay đổi lời thề.

- Bảo con quỷ chui vào trong bình cho bác nhìn thấy tận mắt mới tin là nó nói thật.

- Con quỷ ngu dốt chui vào trong bình và nó vĩnh viễn nằm lại dưới đáy biển.

	Hoạt động 2: Hướng dẫn xây dựng lời thuyết minh:

- Yêu cầu HS trao đổi theo cặp để tìm lời thuyết minh cho từng tranh.

- Gọi HS trình bày - mỗi HS chỉ thuyết minh một tranh.

- Nhận xét, kết luận lời thuyết minh đúng.

Tranh 1: Kéo lưới cả ngày, bác đánh cá mới kéo được chiếc bình to.

Tranh 2: Bác mững rỡ vì nghĩ rằng đem bán cái bình cũng được khối tiền.

Tranh 3: Bác cạy nắp bình và kinh ngạc khi thấy từ trong bình một làn khói đen bay ra, tụ thành một con quỷ.

Tranh 4: Con quỷ đòi giết bác đánh cá để thực hiện lời nguyền của nó.

Tranh 5: Mắc mưu bác đánh cá, con quỷ chui vào bình. Bác lập tức đóng lắp bình lại và vứt nó về biển sâu.
	- HS thảo luận theo nhóm 2, tìm lời thuyết minh.

- HS phát biểu, lớp theo dõi, nhận xét, bổ sung.

- 1 HS đọc lại các lời thuyết minh cho mỗi tranh.



	Hoạt động 3: Tổ chức kể chuyện và tìm hiểu nội dung câu chuyện:

- GV chia lớp thành các nhóm 5, yêu cầu HS dựa vào tranh minh hoạ, lời thuyết minh kể lại từng đoạn câu chuyện.

- Yêu cầu các nhóm cử đại diện trình bày trước lớp.

- Yêu cầu HS nhận xét sau mỗi lần kể.

* Khuyến khích HS trả lời: Câu chuyện nói lên điều gì?

- GV nhận xét, đánh giá.
- Chốt: Ca ngợi bác đánh cá nhờ thông minh, mưu trí đã thắng gã hung thần vô ơn, bạc ác.
- Tổ chức cho HS thi kể toàn bộ câu chuyện trước lớp.

- Yêu cầu HS nhận xét bình chọn bạn kể hay nhất. 

- GV nhận xét, đánh giá, tuyên dương HS kể tốt.
	- HS kể chuyện theo nhóm 5.

- Đại diện các nhóm kể  trước lớp.

- HS trong lớp nhận xét

- HS nêu.

- 1 ->2 HS nhắc lại.

- 2 ->3 HS kể toàn bộ câu chuyện trước lớp.

- HS nhận xét, bình chọn.


3. Củng cố, dặn dò:

- Qua câu chuyện em rút ra bài học gì?

- Nhận xét tiết học.

___________________________________
CHIỀU:

Khoa học

GIÓ NHẸ, GIÓ MẠNH. PHÒNG CHỐNG BÃO

I. Mục tiêu

- Nêu được một số tác hại của bão: Thiệt hại về người và tài sản. Nêu cách phòng chống: 

+ Theo dõi bản tin thời tiết.

+ Cắt điện. Tàu, thuyền không ra khơi.

+ Đến nơi trú ẩn an toàn.

- Rèn kĩ năng thảo luận theo nhóm, trình bày kết quả thảo luận.

Kĩ năng sống: biết chạy đến nơi trú ẩn an toàn khi có bão.
- HS yêu thích và tìm hiểu thế giới tự nhiên; Giáo dục bảo vệ môi trường: Biết được một số biện pháp để phòng chống bão.

II. Chuẩn bị: 

- GV: Hình trang 76, 77 SGK; phiếu học tập cho các nhóm (Hoạt động 1)

III. Các hoạt động dạy-  học:

	Hoạt động của giáo viên:

A. Bài cũ:
- Tại sao lại có gió?

- Tại sao ban ngày gió từ biển thổi vào đất liền và ban đêm gió từ đất liền thổi ra biển?

- GV nhận xét, đánh giá.
B. Bài mới: 

1. Giới thiệu bài:
2. Nội dung:
Hoạt động 1: Tìm hiểu về một số cấp gió:

Mục tiêu: Phân biệt được gió nhẹ, gió mạnh, gió dữ.

Cách tiến hành:

Bước 1: GV yêu cầu HS đọc sách giáo khoa về người đầu tiên nghĩ ra việc phân biệt cấp gió.

Bước 2:  

- GV chia lớp thành các nhóm nhỏ và phát phiếu học tập cho các nhóm.

- GV yêu cầu các nhóm quan sát hình vẽ và đọc các thông tin trong trang 76 hoàn thành phiếu bài tập.

Bước 3: Trình bày. 

- Gọi đại diện các nhóm trình bày kết quả.

- GV nhận xét, đánh giá.
- Chốt: Người ta chia sức gió thổi thành 13 cấp độ, từ cấp 0 (trời lặng gió) đến cấp 12 (bão tố mạnh nhất).

Hoạt động 2: Thảo luận về sự thiệt hại của bão và cách phòng chống bão.

Mục tiêu: Nói về những thiệt hại do dông, bão gây ra và cách phòng chống bão 

Cách  tiến hành:
Bước 1: Làm việc theo nhóm.
	Hoạt động của học sinh:

- Không khí chuyển động tạo thành gió.

- Sự chênh lệch nhiệt độ vào ban ngày và ban đêm giữa biển và đất liền đã làm cho chiều gió thay đổi giữa ngày và đêm.

- 1 - 2 HS đọc thành tiếng.

- HS làm việc theo nhóm 4.

- Các nhóm thảo luận, cử nhóm trưởng, thư kí ghi chép.

- Nhóm trưởng điều khiển các bạn trong nhóm làm việc. 

- Đại diện một nhóm trình bày kết quả. Nhóm khác theo dõi, nhận xét, bổ sung.



	- GV chia nhóm và yêu cầu các nhóm  quan sát hình 5, 6 và nghiên cứu mục bạn cần biết.

- Nêu những dấu hiệu đặc trưng cho bão? 

- Tác hại do bão gây ra và cách phòng chống bão?

- Liên hệ thực tế địa phương.

Bước 2:  Làm việc cả lớp.

- Gọi HS trình bày kết quả thảo luận.

- Nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét, đánh giá.
- Chốt: Nước ta thường hay có bão. Cơn bão càng lớn, thiệt hại về người và của càng nhiều. Vì vậy, cần tích cực phòng chống bão bằng cách theo dõi bản tin thời tiết, tìm cách bảo vệ nhà cửa, sản xuất, đề phòng tai nạn do bão gây ra (nên cắt điện, không ra khơi, phải đến nơi trú ẩn an toàn, ...)
	- HS đọc mục thực hành, quan sát 

SGK và thảo luận theo nhóm 4.

- Gió mạnh liên tiếp kèm theo mưa to, bầu trời đầy mây đen đôi khi có gió xoáy.

- Bão thường làm gãy đổ cây cối, nhà cửa hư hại,... Phòng chống bão bàng cách theo dõi bản tin dự báo thời tiết, tìm cách bảo vệ nhà cửa, ... Khi cần phải đến nơi trú ẩn an toàn,...

- Đại diện các nhóm trình kết quả của nhóm mình.




Hoạt động 3: Trò chơi đoán nhanh:

Mục tiêu: Củng cố hiểu biết của học sinh về các cấp độ của gió: Gió nhẹ, gió khá mạnh, gió to, gió dữ.

	Cách tiến hành:

- GV chia lớp thành 3 đội chơi; gọi 1 HS nêu dấu hiệu của gió, HS khác nghe và nói nhanh cấp độ của gió.

- Tổ nào đoán đúng và nhanh nhất là thắng.

- Nhận xét, tuyên dương HS.
	- HS thực hiện trò chơi.


3. Củng cố, dặn dò:

- Nêu các cấp gió trong thực tế?

- Bão có hại như thế nào? Cách phòng chống bão?

- Nhận xét tiết học.

________________________________
Toán(tăng)

 LUYỆN : DIỆN TÍCH HÌNH BÌNH HÀNH.

I. Mục tiêu: 

- Giúp HS củng cố và nắm chắc cách tính diện tích hình bình hành đã học, vận dụng vào giải các bài toán có liên quan.

- Từ công thức tính diện tích hình bình hành học sinh công thức tính chiều cao và độ dài đáy của hình bình hành.

- Giáo dục HS tính cẩn thận; ý thức tự giác khi làm bài; góp phần phát huy tính sáng tạo của hs.

II. Các hoạt động dạy- học:

	Hoạt động của giáo viên

1. Giới thiệu bài:

2. Nội dung:

Hoạt động 1: Ôn kiến thức lí thuyết

- Hình bình hành có đặc điểm gì ?

 Nêu cách tính diện tích hình bình hành?

* KKHS trả lời: Khi biết diện tích hình bình hành muốn tìm chiều cao, hoặc đáy của hình bình hành làm thế nào?

- GV nhận xét và rút ra công thức:

S = a x h                      h = S : a

                                    a = S : h

Chốt: Hình bình hành có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau.

Diện tích hình bình hành bằng độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo)

- Muốn tính chiều cao ta lấy diện tích chia cho độ dài đáy

- Muốn tính độ dài đáy ta lấy diện tích chia cho chiều cao
	Hoạt động của học sinh

- Hình bình hành có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau.

- Muốn tính diện tích hình bình hành ta lấy độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo)

- Tính chiều cao ta lấy diện tích chia độ dài đáy.

Tính độ dài đáy ta lấy diện tích chia cho chiều cao.

	Hoạt động 2: Thực hành

HS làm các bài tập sau:

Bài 1: Tính diện tích hình bình hành biết

a, Độ dài đáy là 8cm, chiều cao 5cm.

 b, Chiều cao là 16cm, độ dài đáy 4dm

? Muốn tính diện tích hình bình hành ta làm như thế nào?

- Y/C HS vận dụng quy tắc làm bài.

Chốt: Cách tính diện tích hình bình hành: Lấy độ dài đáy nhân chiều cao (cùng đơn vị đo)

Bài 2. Một mảnh vườn hình bình hành có chiều cao là 6m, độ dài đáy gấp 4 lần chiều cao. Tính diện tích mảnh vườn đó?

? Muốn tính diện tích mảnh vườn ta phải biết gì?

? Muốn tính độ dài đáy ta làm thế nào?

? Nêu cách tính diện tích mảnh vườn.

- Y//C HS giải bài tập vào vở.

Chốt: Cách tính diện tích hình bình hành.

Bài 3: Một khu đất hình bình hành có độ dài đáy là 72 m, chiều cao bằng 
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 độ dài đáy. Người ta trồng khoai trên khu đất, cứ tính ra mỗi mét vuông thu được 8 kg khoai. Hỏi người ta thu hoạch được ở khu đất đó bao nhiêu tạ khoai?

- GV hướng dẫn HS làm bài:

+ Tính chiều cao

+ Tính diện tích khu đất hình bình hành

+ Tính số khoai thu được

Chốt cách tính diện tích của hình bình hành; tính số sản lượng thu được khi trồng trọt trên đất.

* KKHS làm bài 4:  Một khu đất hình bình hành có tổng độ dài đáy và chiều cao là 181 m. Nếu giảm độ dài đáy đi 34 m và thêm vào chiều cao 34 m thì chiều cao hơn độ dài đáy 15m. Tính diện tích khu đất đó.

+ Hướng dẫn: - Tìm hiệu của độ dài đáy và chiều cao

                       - Tìm chiều cao.

                       - Tìm độ dài đáy.

                       - Tính diện tích.

Chốt: Tính diện tích hình bình hành có liên quan đến toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.
	- Lấy độ dài đáy nhân chiều cao (cùng đơn vị đo)

- HS làm bài cá nhân vào vở.

a, 8 x 5 = 40 (cm2)

b,  4dm = 40 cm

  Diện tích là: 16 x 40 = 640 (cm2)

- Độ dài đáy.

- Lấy chiều cao nhân 4.

- Lấy độ dài đáy nhân chiều cao.

- HS làm cá nhân vào vở

  Độ dài đáy mảnh vườn là:

         6 x 4 = 24 (m)

Diện tích mảnh vườn là:

         24 x 6 = 144 (m2)

Bài 3.

Chiều cao khu đất là:

  72 : 3 = 24

Diện tích khu đất là:

72 x 24 = 1728 ( m2 )

Sản lượng thu được

8 x 1728 = 13824 (kg)

13824 kg = 138 tạ 24 kg

               Đáp số: 138 tạ 24 kg

Bài 4.

Bài giải

Độ dài đáy hơn chiều cao là:

34 + 34 - 15 = 53 (m)

Chiều cao hình bình hành là:

( 181 - 53) : 2 = 64 (m)

Độ dài đáy hình bình hành là:

64 + 53 = 117 (m)

Diện tích khu đất đó là:

117 x 64 = 7488  (m2  )

                     Đáp số: 7488  m2       




3. Củng cố, dặn dò: - Nêu quy tắc và công thức tính diện tích hình bình hành?
                                  - Nhận xét tiết học

------------------------------------------------------------------
Giáo dục tập thể

SINH HOẠT LỚP

(Dạy Đạo đức Bác Hồ: Bài 5)

I. Mục tiêu:

- Học sinh thấy đư​​ợc ư​​u điểm, khuyết điểm của mình trong tuần.

- Học sinh biết sửa chữa khuyết điểm, phát huy ​​ưu điểm vư​​ơn lên trong học tập.

- Giáo dục HS ngoan ngoãn, lễ phép, chăm chỉ học tập, chấp hành nội quy trường lớp.

II. Chuẩn bị: 

- Chủ tịch hội đồng tự quản chuẩn bị nội dung sinh hoạt.

III. Các hoạt động:

1. Giới thiệu nội dung buổi sinh hoạt:

2. Nội dung sinh hoạt: 

 Hoạt động 1: Kiểm điểm nề nếp trong tuần.

- Chủ tịch hội đồng tự quản nhận xét tình hình chung của các ban về các mặt hoạt động:

+ Nề nếp học tập.



+ Nề nếp tự quản.

+ Nề nếp thể dục, vệ sinh.

+ ý thức giữ gìn của công.

+ Các hoạt động của Đội.

- Chủ tịch hội đồng tự quản  nhận xét tình hình chung của lớp, xếp thứ tự các ban.

- GV đánh giá, nhận xét chung.

+ Tuyên d​​ương, khen ngợi những tập thể, cá nhân có cố gắng trong tuần.

+ Nhắc nhở, động viên những học sinh chậm tiến bộ.

Hoạt động 2. Phư​​ơng hư​​ớng tuần 20.

- Phát huy ưu điểm, hạn chế nhược điểm.

- Thực hiện tốt nội quy trường lớp, các nhiệm vụ của người học sinh.

- Duy trì tốt mọi nề nếp: Đi học đúng giờ, chuẩn bị chu đáo bài, đồ dùng học tập.

- Giáo dục học sinh thực hiện tốt hiến pháp, pháp luật.

- Thực hiện đúng Luật An toàn giao thông: Thực hiện tốt quy định cổng trường an toàn; Đi học đúng giờ; Đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe đạp điện và xe gắn máy.

- Tích cực tưới nước cho cây trong bồn được phân công.

- Thực hiện giữ vệ sinh cá nhân, vệ sinh trường lớp, phòng bệnh chân, tay, miệng,

 phòng bệnh covid- 19; 
-  Thực hiện sự chỉ đạo của nhà trường, yêu cầu các em tuyệt đối không ra khu vực xây dựng, đầu nhà chỗ phòng học lớp 4A, chú ý đảm bảo an toàn tuyệt đối khi đi vệ sinh.
.-  Chuẩn bị tốt việc học tập cho tuần 20.
4. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:

Bài 5: Nhớ ơn thầy, cô, theo gương Bác Hồ.

(Trang 18, tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho HS lớp 4”)

	a) Đọc hiểu:

- Tổ chức cho HS hoạt động cá nhân đọc truyện “Nhớ ơn thầy, cô, theo gương Bác Hồ”.

- Yêu cầu HS trả lời các câu hỏi về nội dung câu chuyện.

- Yêu cầu HS hoạt động nhóm đôi nêu bài học rút ra từ câu chuyện.

- KL: Bác Hồ rất quý trọng thầy, cô giáo, sự vinh quang của nghề dạy học.

b) Thực hành - ứng dụng:

- Yêu cầu HS liên hệ bản thân và trả lời các câu hỏi.

- Nhận xét, đánh giá HS.

- Tổ chức HS hoạt động nhóm 4 cùng nhau thảo luận.

- KL: Cần có ý thức và hành động đúng đối với thầy - cô giáo: trân trọng, biết ơn và làm theo lời dạy của các thầy - cô giáo.

- Nhắc HS vận dụng nội dung bài học vào cuộc sống.
	- 2 - 3 HS đọc trước lớp. Lớp đọc thầm theo.

- HS hoạt động cá nhân. Một số HS nói trước lớp.

- HS thảo luận, báo cáo.

- Nhắc lại.

- Hoạt động cá nhân làm bài. Báo cáo.

- Hoạt động nhóm 4, thảo luận.


- GV nhận xét giờ sinh hoạt, dặn học sinh chuẩn bị tốt việc học tập cho tuần 20.  

________________________________________________________________

                                                 Kiểm tra, ngày 8 tháng 1 năm 2021
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